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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, việc qui định chặt chẽ của Nhà Nước về đơn giá đấu thầu dẫn đến cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp xây lắp, các đơn vị này phải tận dụng một cách hiệu quả nguồn vốn vì nguồn vốn cần cho hoạt động xây lắp trong doanh nghiệp là khá lớn, sử dụng hiệu quả vốn đồng nghĩa với việc phải tổ chức tốt quá trình kiểm soát chi phí liên quan đến xây lắp. Qua tìm hiểu tại một số công ty xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và nghiên cứu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng nói riêng, tuy các đơn vị đã cố gắng tăng cường công tác kiểm soát, nhưng thực tế trong nhiều năm qua, công tác kiểm soát chi phí xây lắp vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý. Hiện tại quá trình kiểm soát chi phí xây lắp của công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng đang gặp phải một số khó khăn sau: 

Là một Công ty chuyên về xây lắp với hàng loạt công trình có nguồn vốn đầu tư lớn, lại phải xây dựng đồng loạt nhiều công trình cùng một lúc, mặc dù công tác kiểm soát chi phí xây lắp được kiểm soát tương đối chặt chẽ về qui trình nhập, xuất vật liệu, về chi phí nhân công và máy thi công. Tuy nhiên, đơn vị chưa lập kế hoạch chi phí xây lắp trong ngắn hạn dẫn đến việc phê duyệt cấp vật tư từng đợt, ca máy thi công từng giai đoạn không được kiểm soát dẫn đến cấp thừa vật tư gây ứ đọng vốn,…
Bên cạnh đó đơn vị cũng chưa hoàn thiện môi trường làm việc tại các ban chỉ huy công trình như chưa xây dựng trách nhiệm cụ thể của từng đối tượng của bộ phận trực tiếp thi công các loại công trình dẫn đến báo cáo thống kê không kịp thời hằng ngày làm cho mất mát, hao hụt vật tư vật liệu, công nhân lấy cắp, sử dụng quá nhiều vật liệu (Đặc biệt đối với công trình xây dựng dân dụng) hoặc kế toán thông đồng nâng khối lượng đào đắp, san nền…không phát hiện kịp thời được.
Công tác phân tích để thanh toán lương cho nhân công chưa thực hiện tốt, quá trình xây dựng diễn ra không có sự theo dõi kiểm tra thường xuyên để xử lý sai phạm, sự sai lệch với dự toán,… 
Chính những khó khăn trên ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu hiệu quả kinh doanh của đơn vị. 

Hiện tại, các đề tài nghiên cứu cùng lĩnh vực vẫn chưa giải quyết được những khó khăn đặc thù tại Công ty, trên cơ sở đó, tác giả đã nghiên cứu và chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng” làm đề tài Luận văn cho mình.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Về mặt lý luận: Luận văn tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp và đặc điểm của các doanh nghiệp xây lắp đối với công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp.

Về mặt thực tiễn: Luận văn nghiên cứu công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng trong điều kiện sản xuất hiện tại của công ty, qua đó vận dụng những đặc điểm của ngành xây lắp nhằm tăng cường hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp cho công ty, chống thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sức cạnh tranh trong xu hướng phát triển hiện nay.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những lý luận về nội dung, đặc điểm của kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp trong doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng có chức năng sản xuất kinh doanh xây lắp.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sử dụng các phương pháp cụ thể: Phương pháp quan sát trực tiếp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh. Qua đó suy luận logic nhằm đánh giá công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp ở Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng.

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN

Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận về kiểm soát nội bộ và thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng, luận văn có những đóng góp sau:

+ Hoàn thiện công tác kiểm soát (phạm vi là hệ thống kiểm soát chi phí xây lắp) tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay đặt biệt là thiết lập một kế hoạch ngắn hạn về chi phí xây lắp cho hàng loạt các công trình thi công đồng loạt làm cơ sở để phê duyệt các chi phí liên quan đến thi công công trình, hoàn thiện sự phân công cụ thể của bộ máy hoạt động tại công trình gọi là Ban chỉ huy công trình và thiết lập tổ kiểm tra công trình dựa trên nguồn nhân lực sẵn có của đơn vị, hoàn thiện hơn công tác báo cáo công trình phục vụ cho phân tích hiệu quả hoạt động xây lắp tại công ty.

+ Mở rộng ra cho các DN thực hiện chức năng xây lắp có qui mô lớn với nhiều công trình đồng loạt thi công.
6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận chung, nội dung luận văn bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Tổng quan kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng. 

Chương 3: Hướng hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng. 

Chương 1

TỔNG QUAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP

TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1. Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp xây lắp
1.1.1. Khái niệm về chi phí xây lắp và các loại chi phí trong xây lắp

1.1.1.1. Khái niệm chi phí xây lắp


Chi phí xây lắp (CPXL) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cần thiết để xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình mà doanh nghiệp xây lắp đã chi ra trong một kỳ nhất định (quý, năm).

Do đặc điểm của của sản phẩm xây lắp đa dạng đối với mỗi công trình nên CPXL được xác định theo quy mô, đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của quá trình xây lắp đó.

CPXL công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành, hệ thống định mức, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chế độ chính sách của Nhà nước phù hợp với những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ nhất định.

1.1.1.2. Phân loại CPXL

Tùy theo yêu cầu của công tác quản lý mà có nhiều cách phân loại khác nhau. Có thể phân loại chi phí xây lắp theo một số tiêu thức sau:

* Phân loại theo mục đích và công dụng của chi phí:

Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm, đồng thời để có thể so sánh, kiểm tra CPXL thực tế phát sinh so với dự toán hoặc kế hoạch. Theo cách phân loại này, chi phí trong xây lắp được chia thành các khoản mục, mỗi khoản mục bao gồm những chi phí có cùng mục đích và công dụng, không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế như thế nào. Cách phân loại này còn được gọi là phân loại chi phí theo khoản mục. Trong doanh nghiệp xây lắp toàn bộ CPXL phát sinh được chia ra làm các khoản mục chi phí sau: 
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

+ Chi phí nhân công trực tiếp.

+ Chi phí sử dụng máy thi công.

+ Chi phí sản xuất chung.

Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng kinh tế có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý CPXL theo dự toán hoặc kế hoạch, cung cấp số liệu cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất.

* Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí, CPXL được phân thành hai loại:

+ Chi phí trực tiếp.
+ Chi phí gián tiếp

Cách phân loại CPXL này có ý nghĩa trong việc xác định phương pháp kế toán để phân bổ chi phí cho các đối tượng một cách đúng đắn, hợp lý.

* Phân loại theo nội dung cấu thành của chi phí: Theo cách phân loại này CPXL được chia làm 2 loại:

+ Chi phí đơn nhất: CP Vật liệu chính, tiền lương công nhân xây lắp,...

+ Chi phí tổng hợp: CP sử dụng MTC, chi phí sản xuất chung,...
Cách phân loại này giúp cho việc xem xét đặc điểm của CPXL trong việc hình thành sản phẩm, từ đó tổ chức công tác kế toán CPXL thích hợp.
1.1.1.3. Cơ sở lập kế hoạch chi phí trong xây lắp

Kế hoạch chi phí xây lắp được hình thành trên cơ sở dự toán công trình, định mức hao hụt theo qui định và tiến độ thi công của công trình:

Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT).

Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT).

Kế hoạch chi phí máy thi công (CPMTC).

Dự toán chi phí sản xuất chung (CPSXC).
1.1.2. Tổ chức quản lý của các đơn vị xây lắp

Bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, tín dụng thì doanh nghiệp xây lắp là một trong loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động với cách thức tổ chức quản lý khá đa dạng, là ngành sản xuất có vị trí quan trọng của mỗi Quốc gia và địa phương, sản phẩm có giá trị lớn, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền kinh tế, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, trong thực tế xây dựng hiện nay, đang tồn tại các tổ chức thực hiện chức năng xây lắp là các công ty, xí nghiệp, các liên doanh thực hiện xây lắp một công trình qui mô lớn,…và có các kiểu cơ cấu tổ chức có dạng như sau:








Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức sản xuất tại các công ty xây lắp dạng 1

Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức sản xuất tại các công ty xây lắp dạng 2







Sơ đồ 1.3: Cơ cấu tổ chức sản xuất tại các công ty xây lắp dạng 3
Như vậy, tuỳ vào qui mô của doanh nghiệp hay qui mô của các công trình mà các đơn vị tổ chức quản lý và thi công như các dạng trên.

Đối với dạng 1 chủ yếu đối với đơn vị thực hiện chức năng xây dựng là chính, vật tư chủ yếu là mua ngoài, trong một số trường hợp khoán một phần hay toàn bộ công trình cho các đội xây dựng. Với dạng 2 thường là ác doanh nghiệp xây dựng có qui mô lớn, thực hiện sản xuất vật liệu và tiến hành tiêu thụ, có đội sản xuất vật liệu xây dựng, có đội xe máy, có các đội thi công,…và sản phẩm xây lắp được hình thành từ những kết tinh trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng. Đối với những công trình thực sự lớn, đòi hỏi nguồn vốn nhiều thì các doanh nghiệp xây dựng thường liên kết cùng cho ra sản phẩm xây lắp như dạng 3.

Với dạng nào thì cũng đều có tổ chức đơn vị trực tiếp thi công tại công trình, mỗi đội xây dựng thi công nhiều công trình, mỗi công trình đều có tổ chức ban chỉ huy (BCH) công trình gồm chỉ huy trưởng (có thể là đội trưởng), kỹ sư trưởng, kế toán công trình, thủ kho (hay còn gọi là quản đốc vật tư) và các tổ xây dựng.
1.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị xây lắp

Bên cạnh việc tổ chức công tác kế toán theo qui định của chế độ kế toán Việt Nam, công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây lắp còn được tổ chức theo đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong việc tính giá thành sản phẩm xây dựng này.
- Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành có thể là hạng mục công trình, các giai đoạn của công trình, nhóm công trình, hay một phần công việc cải tạo, xây dựng với khối lượng xây lắp có dự toán riêng biệt.
- Trong quá trình tập hợp chi phí, tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể vận dụng các phương pháp tập hợp chi phí theo từng sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo các giai đoạn, nhóm sản phẩm hay một phần công việc có dự toán cụ thể. Thông thường, để có thể kiểm tra, đối chiếu và so sánh với dự toán, chi phí sản xuất xây lắp được phân loại theo các khoản mục giá thành sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung.
- Đối với việc đánh giá sản phẩm dở dang của công trình xây lắp vào cuối kỳ, được nghiệm thu theo thực tế các khoản mục hay công đoạn thi công tại công trình, khối lượng có sự tham gia giữa các bên liên quan.
1.1.4. Công tác kiểm soát CPXL
CPXL có những đặc điểm riêng biệt và thường rất phức tạp nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác kiểm soát. Điều này thể hiện qua một số điểm chủ yếu như sau:

Thứ nhất, CPXL thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí tại doanh nghiệp, nó phát sinh tại nhiều bộ phận khác nhau, điều này khiến cho nhân sự tham gia trong công tác quản lý chi phí lớn và qua nhiều cấp trung gian nên làm cho công tác triển khai các quyết định và thủ tục kiểm soát chậm và khó đồng bộ, và dẫn đến việc phân công, phân nhiệm dễ bị chồng chéo, bất cập.

Thứ hai, quá trình thi công xây lắp được thực hiện qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có những loại CPXL phát sinh khác nhau. Chính vì vậy cần phải xác lập từng cơ cấu quản lý CPXL trong từng giai đoạn khác nhau và cần xây dựng nhiều thủ tục kiểm soát phù hợp với từng giai đoạn.

Thứ ba, sản phẩm xây lắp có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, do nhiều bộ phận cùng tham gia nên CPXL phát sinh tại nhiều nơi, nhiều bộ phận. Điều này khiến cho công tác kiểm soát hết sức phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng được các qui chế, qui định về quản lý CPXL tại từng bộ phận, các thủ tục giám sát việc thực hiện các qui định đã ban hành. Trong quá trình thi công phải có cơ chế phối hợp các bộ phận khác nhau, đặc biệt giữa bộ phận kỹ thuật và bộ phận kế toán trong việc kiểm soát CPXL.

Thứ tư, công tác xây lắp có tính lưu động cao, các yếu tố phục vụ thi công xây lắp thường xuyên di chuyển và được bảo quản tại các lều lán tạm thời không đảm bảo an toàn nên công tác quản lý dòng vận động vật chất của các yếu tố này gặp nhiều khó khăn. Đặc điểm này, đòi hỏi công tác kiểm soát phải được thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ hết sức nghiêm ngặt các qui trình, qui phạm về giao nhận, bảo quản. 
Thứ năm, CPXL gắn liền với công trình, hạng mục công trình, trong quá trình xây lắp nếu không có biện pháp quản lý sẽ gây lãng phí, tính sai giá thành ảnh hưởng đến kết quả xây lắp, bên cạnh đó, việc phân bổ không phù hợp CPXL vào giá thành cũng làm ảnh hưởng đến kết quả xây lắp và chất lượng công trình, hạng mục công trình. Vì vậy, CPXL cần phải được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế các hành vi lãng phí, gian lận, góp phần hạ giá thành, nâng cao kết quả hoạt động của đơn vị.  
1.2. Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp xây lắp

1.2.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ 
Theo Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa kỳ (AICPA): Kiểm soát nội bộ bao gồm kế hoạch tổ chức và tất cả những phương pháp phối hợp được thừa nhận dùng trong kinh doanh để bảo vệ tài sản của tổ chức, kiểm tra sự chính xác và độ tin cậy của thông tin kế toán, thúc đẩy hiệu quả hoạt động và khích lệ bám sát những chủ trương quản lý đã đề ra.

Theo Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa kỳ về việc chống gian lận về báo cáo tài chính (COSO): Kiểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của doanh nghiệp chi phối, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu dưới đây:

- Đối với báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ phải đảm bảo về tính trung thực và đáng tin cậy, bởi vì chính người quản lý doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Đối với tính tuân thủ, kiểm soát nội bộ trước hết phải bảo đảm hợp lý việc chấp hành luật pháp và các qui định. Bên cạnh đó, kiểm soát nội bộ còn phải hướng mọi thành viên trong doanh nghiệp vào việc tuân thủ các chính sách, qui định nội bộ, qua đó đảm bảo đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp.

- Đối với sự hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động, kiểm soát nội bộ giúp doanh nghiệp bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, mở rộng thị phần, thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp...

Có thể đúc kết lại: Kiểm soát nội bộ là hệ thống các chính sách, thủ tục, biện pháp kiểm soát đặc thù do ban lãnh đạo đơn vị thiết lập nên nhằm kiểm tra, theo dõi mọi hoạt động của đơn vị phục vụ cho nhu cầu quản lý, đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu: bảo vệ tài sản của đơn vị, đảm bảo độ tin cậy củ thông tin, đảm bảo việc thực hiện các chế độ pháp lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý, phát hiện kịp thời các rắc rối trong kinh doanh…một cách hiệu quả nhất. Như vậy kiểm soát nội bộ phải đạt được mục tiêu sau:

Mục tiêu bảo vệ tài sản của đơn vị

Tài sản của đơn vị bao gồm tài sản vô hình, tài sản hữu hình, chúng có thể bị đánh cắp, lạm dụng vào những mục đích khác nhau hoặc bị hư hại nếu không được bảo vệ bởi một hệ thống kiểm soát thích hợp. Ngoài những tài sản hiện hữu, trong đơn vị còn có những tài sản phi vật chất như sổ sách kế toán, các tài liệu quan trọng khác…cũng cần được bảo vệ và bảo mật, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy việc bảo vệ tài sản luôn là yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý.

 Mục tiêu bảo đảm độ tin cậy của các thông tin

Thông tin kinh tế, tài chính do bộ máy kế toán xử lý và tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc hình thành các quyết định của nhà quản lý. 
Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề thuộc trách nhiệm của người quản lý. Nếu thông tin tài chính không trung thực, người quản lý có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc các bên về các tổn thất gây ra cho họ.

Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý 

Kiểm soát nội bộ được thực hiện trong doanh nghiệp do nhà quản lý xây dựng dựa vào những điều kiện thực tế và khả năng thực hiện tại đơn vị mình. Tuy nhiên, kiểm soát nội bộ vẫn phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quyết định và chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, công tác kiểm soát cần: 


- Ngăn chặn và phát hiện kịp thời cũng như xử lý các sai phạm và gian lận trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Đảm bảo việc ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác cũng như việc lập báo cáo tài chính trung thực và khách quan.

- Duy trì và kiểm tra sự tuân thủ các chính sách có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Sự tuân thủ gắn liền với trách nhiệm của người quản lý. Những hành vi sai phạm dù bất cứ ai gây ra thì trách nhiệm vẫn liên đới đến nhà quản lý đơn vị. 
Mục tiêu bảo đảm hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý

Các quá trình kiểm soát trong một đơn vị được thiết kế nhằm ngăn ngừa sự trùng lặp không cần thiết trong tác nghiệp gây ra lãng phí trong hoạt động và sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp. 
1.2.2. Vai trò của kiểm soát nội bộ trong quản lý
Để quản lý hoạt động của doanh nghiệp, nhà quản lý phải có những công cụ và đưa ra được các trình tự, các bước kiểm soát trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Toàn bộ các chính sách, nội quy và quy chế cùng các thủ tục kiểm soát được thiết lập để điều hành các hoạt động của doanh nghiệp chính là kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ:

- Tạo điều kiện cho đơn vị điều hành và quản lý kinh doanh một cách có hiệu quả nhờ các thủ tục kiểm soát nhằm tránh được sự lãng phí nguồn lực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KSNB có đảm bảo giám sát mức độ hiệu quả, hiệu năng của các quyết định trong quá trình thực thi, bảo đảm đúng qui trình, đúng thể thức đã được qui định.

- Kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong kinh doanh để hoạch định và thực hiện các biện pháp đối phó.

- Ngăn chặn và phát hiện các gian lận xảy ra trong quá trình kinh doanh nhờ các thủ tục kiểm soát hữu hiệu.

- Đảm bảo ghi chép kế toán đầy đủ, đúng thể thức về các nghiệp vụ xảy ra

- Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hạn chế thông tin bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích, vì cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt thì bí mật thông tin là một trong những điều kiện dẫn đến sự thành công của đơn vị.  
1.2.3. Các bộ phận cấu thành nên kiểm soát nội bộ

1.2.3.1. Môi trường kiểm soát

Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có tính môi trường, tác động đến việc thiết kế, hoạt động hữu hiệu của các chính sách, thủ tục của doanh nghiệp. Các nhân tố này chủ yếu liên quan đến thái độ, nhận thức và hành động của người quản lý doanh nghiệp, thường bao bồm:

* Các nhân tố bên trong
+ Đặc thù quản lý
Các nhà quản lý có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp vì các nhà quản lý cao cấp là người quyết định và điều hành mọi hoạt động của đơn vị, vì thế quan điểm đường lối quản trị cũng như tư cách của họ là vấn đề trung tâm của môi trường kiểm soát. Nếu nhà quản lý có quan điểm kinh doanh trung thực, cạnh tranh lành mạnh thì sẽ coi trọng tính trung thực của báo cáo tài chính (BCTC) làm cho môi trường kiểm soát lành mạnh. Đối với phong cách quản lý này, nhà quản lý trong quá trình kinh doanh sẽ rất thận trọng để giảm rủi ro cho các số liệu và thông tin chính xác, đáng tin cậy. Vì vậy, các thủ tục được xây dựng hiệu quả. Ngược lại, có những nhà quản lý luôn mong muốn đạt được lợi nhuận bằng mọi giá thì số liệu trên BCTC sẽ không đáng tin cậy, sự gian lận trong quá trình kinh doanh và cung cấp số liệu là không tránh khỏi.

Cơ cấu về quyền lực trong đơn vị cũng là vấn đề tiêu biểu của đặc thù quản lý. Nếu quyền lực được tập trung vào người quản lý cao nhất thì môi trường kiểm soát phụ thuộc vào quan điểm và phong cách điều hành của người này. Còn nếu quyền lực được phân tán cho nhiều người thì vấn đề quan trọng là kiểm tra, giám sát việc sử dụng quyền lực đã được phân quyền nhằm đề phòng trường hợp sử dụng không hết quyền hạn được giao hoặc lạm dụng quyền hạn.

+ Cơ cấu tổ chức của đơn vị

     Cơ cấu tổ chức được xây dựng hợp lý trong doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra môi trường kiểm soát tốt. Cơ cấu tổ chức hợp lý đảm bảo một hệ thống xuyên suốt từ trên xuống dưới trong việc ban hành các quyết định triển khai các quyết định đó cũng như việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các quyết định đó trong toàn bộ doanh nghiệp. 

 Một cơ cấu tổ chức hợp lý phải thiết lập sự điều hành và kiểm soát trên toàn bộ hoạt động và các lĩnh vực của doanh nghiệp sao cho không bị chồng chéo hoặc bỏ trống: thực hiện sự phân chia tách bạch giữa các chức năng; bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các bộ phận, tạo khả năng kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau trong thực hiện các bước công việc.

Một cơ cấu tổ chức tốt phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Thiết lập được sự điều hành và kiểm soát trên toàn bộ hoạt động của đơn vị, không sót lĩnh vực nào đồng thời không có sự chồng chéo giữa các bộ phận.

- Thực hiện sự phân chia ba chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép và bảo quản tài sản.

- Bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các bộ phận.

+ Chính sách nhân sự

 Sự phát triển của mọi đơn vị luôn gắn liền với đội ngũ nhân viên và họ luôn là một nhân tố quan trọng trong môi trường kiểm soát cũng như chủ thể trực tiếp thực hiện mọi thủ tục kiểm soát trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu nhân viên có năng lực, đáng tin cậy thì nhiều quá trình kiểm soát có thể không cần thực hiện mà vẫn đảm bảo các mục tiêu đề ra của kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, mặc dù doanh nghiệp có thiết kế và vận hành các chính sách và thủ tục kiểm soát chặt chẽ nhưng với đội ngũ nhân viên kém năng lực trong công việc và thiếu trung thực về phẩm chất đạo đức thì hệ thống nội bộ không phát huy được hiệu quả. Do đó, cần có những chính sách cụ thể rõ ràng về tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Việc đào tạo bố trí cán bộ và đề bạt nhân sự phải phù hợp, đồng thời phải mang tính kế tục và liên tiếp.

+ Công tác kế hoạch

Hệ thống kế hoạch và dự toán, bao gồm các kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, kế hoạch hay dự toán đầu tư, sữa chữa tài sản cố định, đặc biệt là kế hoạch tài chính,… Nếu việc lập và thực hiện kế hoạch được tiến hành khoa học và nghiêm túc thì hệ thống kế hoạch và dự toán đó sẽ trở thành công cụ kiểm soát rất hữu hiệu. Vì vậy trong thực tế các nhà quản lý thường quan tâm xem xét mức độ thực hiện kế hoạch, theo dõi những nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch đã lập nhằm phát hiện những vấn đề bất thường và xử lý điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

+ Sử dụng công nghệ thông tin

Về nguyên tắc việc tin học hóa công tác hạch toán kế toán là tốt hơn vì hạn chế sai sót lặt vặt, sử dụng máy tính cung cấp thông tin phong phú, đa dạng hơn. Ngày nay, với việc sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp đã tạo cho doanh nghiệp một hệ thống thông tin tiên tiến, nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiểu rủi ro, vì nó không để lại dấu vết nên nếu có gian lận xảy ra thì khó kiểm tra.


+ Uỷ ban kiểm soát

Gồm những người trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của đơn vị như thành viên hội đồng quản trị. Các công ty cổ phần có qui môi lớn, uỷ ban này gồm từ 3-5 người, uỷ viên thường không phải là nhân viên công ty nhưng không kiêm nhiệm chức vụ quản lý và am hiểu về lĩnh vực kiểm soát. 
* Các nhân tố bên ngoài

Các nhân tố này bao gồm: Đường lối phát triển kinh tế của Nhà nước, các chính sách, chỉ thị, quyết định của Chính phủ, của các cơ quan chức năng, các luật và bộ luật kinh tế, chính sách tín dụng của các chủ nợ…

1.2.3.2. Hệ thống kế toán

Một hệ thống kế toán hữu hiệu thường phải đảm bảo các mục tiêu kiểm soát chi tiết:

+ Tính có thật: Cơ cấu kiểm soát không cho phép ghi chép những nghiệp vụ không có thực vào sổ sách của đơn vị.

+ Sự phê chuẩn: Đảm bảo mọi nghiệp vụ xảy ra phải được phê chuẩn hợp lý.

+ Tính đầy đủ: Bảo đảm việc phản ánh trọn vẹn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị.

+ Sự đánh giá: Bảo đảm không có sai phạm trong việc do lường các đối tượng kế toán.
+ Sự phân loại: Bảo đảm các nghiệp vụ được ghi chép đúng theo sơ đồ tài khoản và ghi nhận đúng đắn ở các loại sổ sách kế toán.

+ Tính đúng kỳ: Bảo đảm việc ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh được thực hiện kịp thời theo qui định.

+ Quá trình chuyển sổ và tổng hợp chính xác: số liệu kế toán được ghi vào sổ phụ phải được tổng cộng và chuyển sổ đúng đắn, tổng hợp chính xác  trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Một hệ thống kế toán bao gồm các bộ phận:

a, Hệ thống chứng từ
Một số nguyên tắc cần áp dụng đối với việc lập và luân chuyển chứng từ nhằm phục vụ cho mục tiêu kiểm soát:
* Đối với việc lập chứng từ 

+ Các chứng từ phải được đầy đủ các yếu tố, đúng, hợp lý, hợp lệ. Đối với các chứng từ có biểu mẫu cố định theo quy định của Bộ tài chính thì phải sử dụng đúng biểu mẫu, các chứng từ không có biểu mẫu cố định thì phải lập đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và giảm thiểu việc lập nhiều mẫu chứng từ cho một nội dung kinh tế.

+ Các chứng từ phải được đánh số thứ tự liên tiếp để dễ kiểm soát, đối chiếu, đảm bảo chế độ nhân liên của chứng từ.

….
* Đối với trình tự luân chuyển chứng từ phải bao gồm các bước sau:

+ Lập, tiếp nhận và xử lý chứng từ.

+ Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt.
+ Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán.
+ Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán.

b, Hệ thống sổ sách kế toán

Ở mỗi doanh nghiệp khác nhau thì lại sử dụng sổ sách để ghi chép, xử lý số liệu, tính toán, tổng hợp là khác nhau tuỳ vào hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng. Sổ chi tiết ở mức độ nào là phụ thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp và nhu cầu thông tin quản lý. Trong KSNB doanh nghiệp thì hệ thống kế toán có vai trò quan trọng, giúp nhà quản lý nắm bắt được tình hình tài sản và đưa ra những quyết định kịp thời, đồng thời phục vụ cho việc kiểm tra ngược lại với chứng từ, đối chiếu giữa sổ sách với số liệu thực tế, nếu có chênh lệch thì đưa ra những biện pháp giải quyết.

c, Hệ thống báo cáo nội bộ và báo cáo tài chính 

Những dữ kiện kế toán đã được xử lý để đưa về dạng những thông tin kế toán, đó chính là các báo cáo nội bộ và báo cáo tài chính. Đặc biệt là thông tin thể hiện trên báo cáo tài chính, nó phải phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời phải được trình bày theo đúng các chuẩn mực kế toán và các qui định có liên quan.
1.2.3.3. Thủ tục kiểm soát

* Nội dung của các thủ tục kiểm soát: Thông thường các thủ tục kiểm soát bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

+ Lập, kiểm tra, so sánh và phê duyệt các số liệu, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp.

+ Kiểm tra tính chính xác của các số liệu tính toán;

+ Kiểm tra chương trình ứng dụng và môi trường tin học;

+ Kiểm tra số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết;

+ Kiểm tra và phê duyệt các tài liệu kế toán;

+ Đối chiếu số liệu nội bộ với bên ngoài;

+ So sánh, đối chiếu kết quả kiểm kê thực tế với số liệu trên sổ kế toán;

+ Giới hạn việc tiếp cận trực tiếp với các tài sản và các tài liệu kế toán;

+ Phân tích, so sánh giữa số liệu thực tế với dự toán, kế hoạch.

Theo CMKT 400 thủ tục kiểm soát là các quy chế và thủ tục do ban lãnh đạo đơn vị thiết lập và chỉ đạo thực hiện trong đơn vị nhằm đạt được mục tiêu quản lý cụ thể

* Nguyên tắc xây dựng các thủ tục kiểm soát: Các thủ tục kiểm soát nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin là chính xác và tin cậy, nó được các nhà quản lý xây dựng dựa trên các ba nguyên tắc cơ bản:

+ Nguyên tắc phân công, phân nhiệm
Quyền hạn và trách nhiệm cần được phân chia cụ thể cho nhiều người trong một bộ phận hoặc nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức. Mục đích là làm cho không có một cá nhân hay bộ phận nào được thực hiện một nghiệp vụ trọn vẹn từ khâu đầu đến khâu cuối. Cơ sở của nguyên tắc này là trong mọi hoạt động có nhiều người cùng làm một công việc thì sai sót dễ phát hiện hơn và gian lận khó xảy ra hơn. Việc phân công, phân nhiệm rõ ràng tạo sự chuyên môn hóa trong công việc, tạo cơ chế kiểm tra, thúc đẩy lẫn nhau.

+ Nguyên tắc bất kiêm nhiệm

Nguyên tắc này đòi hỏi khi sắp xếp, tổ chức, phân chia công việc tránh việc cho một người nắm giữ nhiều chức vụ vì sẽ dẫn đến việc lạm dụng quyền hạn để có hành vi gian lận nhằm trục lợi cho bản thân. Nếu giao cho nhiều người giữ nhiều chức vụ, thực hiện nhiều nghiệp vụ khác nhau thì nếu có gian lận, sai sót xảy ra việc phát hiện ra là khó khăn. Theo nguyên tắc này đòi hỏi sự tách biệt trách nhiệm đối với một số công việc sau:

- Trách nhiệm bảo quản tài sản và trách nhiệm ghi chép sổ sách: lý do của việc không cho phép một người quản lý tài sản vừa là người hạch toán và theo dõi tài sản vì nếu hai chức năng này do một người đảm nhiệm thì sẽ xảy ra rủi ro họ có thể bán tài sản để thu lợi cho cá nhân rồi sau đó tiến hành hợp lý hoá chứng từ, sổ sách để che dấu, trốn tránh trách nhiệm.

- Tách biệt chức năng thực hiện nghiệp vụ và chức năng ghi chép kế toán: phải tách biệt hai chức năng này, bởi vì nếu người thực hiện nghiệp vụ đồng thời là người ghi sổ thì gian lận về số liệu thực hiện nghiệp vụ rất dễ dàng, không có người kiểm soát tính đúng đắn của số liệu do người này ghi, ví dụ nhân viên kế toán không thể đồng thời là nhân viên bán hàng vì họ có thể làm sai số liệu doanh thu.

- Tách biệt chức năng ghi sổ kế toán và chức năng phê duyệt, kiểm soát: Nếu từng bộ phận hoặc khu vực trong một tổ chức có trách nhiệm với quá trình soạn thảo sổ sách và báo cáo của mình thì sẽ có xu hướng thổi phồng các kết quả hoặc điều chỉnh số liệu để đạt được mục đích của nhà quản lý.

- Tách biệt chức năng phê duyệt, kiểm soát với chức năng bảo vệ tài sản liên quan nếu có thể, điều tốt nhất là nên ngăn ngừa những người có quyền phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế với người có quyền kiểm soát tài sản liên quan. Ví dụ cùng một người không đồng thời phê chuẩn một khoản thanh toán hoá đơn của bên bán với ký phiếu chi thanh toán cho hoá đơn đó.

- Tách biệt hẳn chức năng phê duyệt kiểm soát với chức năng thực hiện nghiệp vụ thật là nguy hiểm nếu một người vừa có chức năng điều hành vừa đảm nhiệm chức năng thực hiện nghiệp vụ, vì như vậy gian lận là rất lớn, vì không ai kiểm tra tính trung thực của công việc được thực hiện. Ví dụ trưởng phòng kinh doanh không thể là người đi mua vật tư.

+ Nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩn

Theo sự uỷ quyền của các nhà quản lý, các cấp dưới được giao cho quyết định và giải quyết một số công việc trong một phạm vi nhất định. Quá trình uỷ quyền được tiếp tục mở rộng xuống các cấp thấp hơn tạo nên một hệ thống phân chia trách nhiệm và quyền hạn mà vẫn không làm mất tính tập trung của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để tuân thủ tốt các quá trình kiểm soát, mọi nghiệp vụ kinh tế phải được phê chuẩn đúng đắn. Sự phê chuẩn được thực hiện qua hai loại: Phê chuẩn chung và phê chuẩn cụ thể.

Sự phê chuẩn chung được thực hiện thông qua việc xây dựng các chính sách chung về những mặt hoạt động cụ thể cho các cán bộ cấp dưới tuân thủ.Ví dụ xây dựng và phê chuẩn bảng giá sản bán sản phẩm cố định, hạn mức tín dụng cho khách hàng…

Sự phê chuẩn cụ thể được thực hiện theo từng nghiệp vụ kinh tế riêng.

Ngoài những nguyên tắc trên còn có những quy định về chứng từ sổ sách phải đầy đủ, thực hiện quá trình kiểm soát vật chất đối với tài sản và sổ sách một cách thường xuyên, chặt chẽ, tăng cường kiểm soát độc lập việc thực hiện các hoạt động của đơn vị như:
- Kiểm soát vật chất đối với tài sản, sổ sách: Biện pháp quan trọng để bảo vệ tài sản, tài liệu kế toán và các thông tin khác là áp dụng những thể thức kiểm soát vật chất chẳng hạn như xây dựng nhà kho, trang bị hệ thống báo cháy, sử dụng két sắt, khoá,…và cần phải hạn chế sự tiếp cận với tài sản, sổ sách của doanh nghiệp khi chưa được phép của người quản lý như kiểm soát việc tham khảo các tài liệu kế toán, qui chế bảo trì sửa chữa tài sản,…
- Kiểm soát độc lập việc thực hiện: Là việc kiểm tra thường xuyên và liên tục của những kiểm soát viên độc lập với đối tượng bị kiểm tra nhằm xem xét các loại thủ tục kiểm soát nêu trên như việc thông đồng giữa nhân viên kế toán với người giữ trách nhiệm vật chất.

- Định dạng trước: Đây là thủ tục kiểm soát hữu hiệu khi doanh nghiệp áp dụng rộng rãi chương trình tin học vào công tác quản lý.

- Sử dụng chỉ tiêu: Tức là lượng hoá tất cả các chỉ tiêu mà công ty đặt ra cho các cá nhân, bộ phận thành các chỉ tiêu, sau đó kiểm soat theo các chỉ tiêu này.
Như vậy, kiểm soát nội bộ hiệu quả thực sự chỉ khi
Thứ nhất là chú trọng đến một môi trường văn hoá tại đơn vị: Sự chính trực, giá trị đạo đức và sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Qui trình hoạt động và kiểm soát nội bộ phải cụ thể bằng văn bản và được truyền đạt rộng rãi trong đơn vị.
Thứ hai là các hoạt động rủi ro được phân tách rõ ràng giữa những nhân viên khác nhau.

Thứ ba, các giao dịch phải được thực hiện với sự uỷ quyền thích hợp.

Thứ tư, mọi nhân viên trong đơn vị đều phải tuân thủ các qui trình làm việc tại đơn vị.
Thứ năm, trách nhiệm kiểm tra và giám sát phải được phân công rõ ràng, định kỳ tiến hành các biện pháp kiểm tra độc lập.

Thứ sáu, mọi giao dịch quan trọng phải được ghi lại dưới dạng văn bản.

Cuối cùng là định kỳ phải kiểm tra đánh giá và nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ.   

1.2.3.4. Nội dung kiểm soát nội bộ CPXL trong doanh nghiệp 
Cũng như mọi hoạt động kiểm soát khác, kiểm soát CPXL cũng cần được kết hợp giữa kiểm soát nội bộ về quản lý và kiểm soát kế toán.

Kiểm soát nội bộ về quản lý CPXL là đưa ra các quy định, các thủ tục nhằm:

+ Bảo đảm sự tuân thủ, hiệu quả và hiệu năng của tổ chức đối với các chính sách, các kế hoạch và dự toán cũng như các qui định của các cơ quan chức năng về quản lý CPXL;

+ Bảo đảm cho công tác kiểm soát CPXL được diễn ra theo mục tiêu quản lý;

+ Bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực cho xây lắp một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Khi Kiểm soát nội bộ về quản lý CPXL cần chú ý các yêu cầu sau:

Thứ nhất, phân công trách nhiệm phải có sự cân đối thích hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm. Không nên trao quyền hạn mà không gắn với trách nhiệm, giao trách nhiệm mà không giao quyền hạn là phi thực tế.
Thứ hai, phạm vi trách nhiệm phải được xác định rõ ràng. Người được giao trách nhiệm phải biết mình chịu trách nhiệm trước ai. Người quản lý cũng phải biết rằng mình quản lý ai.
Thứ ba, trách nhiệm không mang tính song trùng (do hai cấp trên cùng kiểm soát).
Thứ tư, không giao trách nhiệm chồng chéo và cùng chịu trách nhiệm.
Thứ năm, trong bộ máy quản lý CPXL phải luôn luôn tuân thủ quy tắc bất kiêm nhiệm.

Nội dung kiểm soát CPXL trong các doanh nghiệp bao gồm:

- Kiểm soát công tác phân chia trách nhiệm trong quản lý quá trình thi công xây lắp.

- Kiểm soát quá trình xử lý thông tin và các nghiệp vụ liên quan đến CPXL.

- Kiểm soát các nguồn lực sử dụng cho xây lắp và sổ sách kế toán.

- Phân tích CPXL.

Nội dung kiểm soát CPXL được thực hiện ở tất cả các khoản mục CPXL như chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng MTC và chi phí sản xuất chung. Đối với chi phí NVL trực tiếp cần kiểm soát quá trình cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng NVL cả về số lượng, chất lượng và đơn giá. Đối với chi phí nhân công trực tiếp cần kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, trình độ tay nghề, ngày công, năng suất lao động và đơn giá lương của công nhân. Đối với chi phí sử dụng MTC, cần kiểm soát chi phí nhân công lái máy, vật tư sử dụng cho MTC, chi phí khấu hao MTC, các khoản chi phí dịch vụ và chi phí bằng tiền phục vụ cho MTC hoạt động. Còn đối với chi phí sản xuất chung cần kiểm soát chi phí nhân viên quản lý đội, công trình xây dựng, vật tư sử dụng cho quản lý đội, công trình xây dựng, chi phí khấu hao các tài sản cố định phục vụ cho quản lý đội, công trình xây dựng, các khoản chi phí dịch vụ và chi phí bằng tiền phục vụ cho hoạt động quản lý đội, công trình xây dựng.

1.3. Tổ chức thông tin và thủ tục kiểm soát đối với CPXL 

1.3.1. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát CPXL

Khi thiết kế, hình thức và nội dung của chứng từ và sổ kế toán không nên quá phức tạp, phải dễ ghi, dễ kiểm tra đối chiếu và hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình ghi chép. Việc thiết kế, sử dụng chứng từ và sổ kế toán còn bao gồm các quy định trong quá trình bảo quản, lưu giữ, truy xuất. Các mẫu chứng từ và sổ kế toán cần được xem xét định kỳ nhằm hoàn chỉnh cả về phương pháp lập, luân chuyển chứng từ, phương pháp ghi sổ kế toán.

1.3.1.1. Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu

Khi có các nghiệp vụ kế toán về CPXL phát sinh đều phải tổ chức lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán phải được lập tuân thủ theo qui định của Luật kế toán. 

1.3.1.2. Tổ chức tài khoản và sổ kế toán

a. Tổ chức tài khoản kế toán

Doanh nghiệp xây lắp phải tuân thủ các quy định về hệ thống tài khoản kế toán, kể cả số hiệu và tên gọi, nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán của từng tài khoản kế toán. 
b. Tổ chức sổ kế toán

Doanh nghiệp xây lắp phải tuân thủ các quy định chung về sổ kế toán được quy định tại Luật kế toán về mở sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, sửa chữa sai sót, khóa sổ kế toán, lưu trữ, bảo quản sổ kế toán, xử lý vi phạm. Để đáp ứng nhu cầu thông tin về CPXL cho quản lý, hệ thống sổ kế toán được tổ chức thành hai bộ phận là sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Sổ kế toán tổng hợp về CPXL được mở cho các tài khoản tập hợp CPXL như: Tài khoản 621; Tài khoản 622; Tài khoản 623; Tài khoản 627, Tài khoản 154;… được thiết kế phù hợp theo hình thức kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn, tuy nhiên đều nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo và đánh giá tình hình CPXL của doanh nghiệp. 

1.3.1.3. Tổ chức hệ thống báo cáo về CPXL

Hệ thống báo cáo CPXL thường được tổ chức để đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý và kiểm soát bên trong doanh nghiệp là chủ yếu. Do vậy, tùy thuộc vào nhu cầu thông tin cụ thể của lãnh đạo doanh nghiệp mà kế toán tổ chức mẫu biểu báo cáo phù hợp. Đối với báo cáo CPXL cần trình bày theo các khoản mục hoặc theo các yếu tố phù hợp với quy định của chế độ kế toán hiện hành. Các báo cáo phải được lập đầy đủ, đúng nội dung, phương pháp lập và việc trình bày phải được nhất quán .
1.3.2. Các thủ tục kiểm soát CPXL

1.3.2.1. Kiểm soát chi phí NVL

Mục đích của việc kiểm soát chi phí NVL là ngăn ngừa mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng lãng phí NVL cho thi công xây lắp thông qua kiểm soát sự vận động vật chất và sự vận động của các chi phí có liên quan. Điều quan trọng là việc ghi sổ chi phí và quá trình vận động của NVL phải phù hợp với sự vận động về vật chất và các quá trình xử lý.

a. Tổ chức chứng từ ban đầu và sổ kế toán 


* Tổ chức chứng từ ban đầu:

Các chứng từ kế toán về NVL gồm:

+ Kế hoạch mua sắm, hợp đồng mua sắm, hóa đơn mua hàng, hóa đơn chi phí (vận chuyển, lưu kho lưu bãi, thuế nhập khẩu,…), thanh lý hợp đồng,...

+ Phiếu nhập kho, phiếu đề nghị cấp NVL, phiếu xuất kho.

+ Biên bản giao nhận và kiểm tra NVL, biên bản đánh giá NVL thu hồi, biên bản xử lý NVL không đạt, biên bản kiểm kê NVL,...

* Sổ kế toán
Tùy thuộc vào từng phương thức hạch toán chi tiết của mỗi doanh nghiệp mà sử dụng các loại sổ (thẻ) sau:

+ Thẻ kho: là tài liệu pháp lý cơ bản và quan trọng của thủ kho, được sử dụng để theo dõi tình hình nhập, xuất và tồn kho. Thẻ kho đặt tại kho do thủ kho ghi chép và bảo quản, kế toán vật tư đối chiếu và ký tên xác nhận.

+ Sổ kế toán chi tiết: sổ theo dõi vật tư nhập về số lượng và giá trị, sổ theo dõi vật tư xuất cho từng đối tượng về số lượng và giá trị, sổ đối chiếu số dư về lượng nhập, xuất, tồn.

b. Các bộ phận tham gia kiểm soát

Để kiểm soát tốt chi phí NVL thì các doanh nghiệp xây lắp cần tổ chức tốt các bộ phận tham gia trong các khâu quản lý và trực tiếp thực hiện từng công việc.
+ Phòng kế hoạch, vật tư, phòng kế toán, phòng kỹ thuật: xây dựng kế hoạch mua sắm, xét duyệt mọi nghiệp vụ mua hàng, đảm bảo hợp lý về giá cả, chất lượng NVL được mua, mục đích mua. Bộ phận mua hàng có nhiệm vụ tổ chức mua NVL theo đúng kế hoạch được duyệt. Bộ phận kế toán thanh toán có chức năng theo dõi, ghi chép trên sổ sách kế toán và thanh toán tiền cho nhà cung cấp.

+ Bộ phận nhận hàng, thủ kho: về chức năng, hai bộ phận này tách rời nhau. Bộ phận nhận hàng có chức năng nhận, đếm, kiểm tra chất lượng NVL và lập các phiếu nhập kho. Thủ kho là bộ phận bảo quản về mặt hiện vật NVL tồn kho của doanh nghiệp.

+ Các bộ phận thi công: Tại các công trình xây lắp cần thiết phải lập các nội quy, quy trình thi công để theo dõi khối lượng, chất lượng công trình, kiểm soát phế liệu, NVL thu hồi, bảo vệ NVL.

c. Thủ tục kiểm soát chi phí NVL

+ Kiểm soát quá trình nhập, xuất kho NVL.
- Kiểm soát quá trình lập kế hoạch mua sắm NVL, cơ sở lập kế hoạch đảm bảo phù hợp với kế hoạch xây lắp, phù hợp với yêu cầu tiến độ thi công, với định mức tiêu hao NVL trong xây lắp. Kiểm soát chi phí NVL thông qua việc thực hiện các kế hoạch mua sắm, các thủ tục về mua sắm NVL ở các bộ phận, các phòng chức năng trong doanh nghiệp.

- Kiểm soát việc xử lý các đơn đặt mua hàng, hợp đồng kinh tế; Sự phê chuẩn đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán; Sự độc lập của nhân viên, bộ phận mua hàng với thủ kho và kế toán kho hàng; Sự độc lập của người làm nhiệm vụ kiểm tra NVL với người giao, nhận NVL...

- Xây dựng các quy trình, nguyên tắc, các thủ tục về nhập, xuất kho NVL, trình tự tổ chức giao, nhận NVL, các thủ tục xuất kho từ việc lập phiếu yêu cầu sử dụng NVL, đến việc phê chuẩn lệnh xuất kho, lập phiếu xuất kho và xuất kho cũng như theo dõi sổ sách NVL xuất kho.

- Kiểm soát sự thực hiện các thủ tục xuất kho NVL từ việc lập phiếu yêu cầu NVL của bộ phận sử dụng, ký lệnh xuất kho, lập phiếu xuất kho.

+ Kiểm soát quá trình tập hợp chi phí NVL.
- Kiểm soát tính phù hợp của NVL xuất kho sử dụng với chi phí được tính vào giá thành công trình trong kỳ ở các bộ phận thể hiện bằng việc đối chiếu phiếu xuất với phiếu yêu cầu sử dụng NVL, đối chiếu giữa số liệu NVL xuất dùng ở các bộ phận thi công với các báo cáo nghiệm thu NVL thực tế sử dụng, biên bản thu hồi NVL (nếu có). Đối chiếu NVL xuất dùng với kế hoạch hoặc dự toán được duyệt. Xem xét việc ghi chép sổ theo dõi NVL (số nhập, thực tế sử dụng, thu hồi) tại các bộ phận.

- Kiểm soát giá xuất kho bằng cách xây dựng phương pháp tính giá NVL xuất dùng cho phù hợp với chuẩn mực kế toán và đặc thù của doanh nghiệp.

Kiểm soát chi phí NVL có tác dụng trên hai phương diện:

+ Đối với quá trình kiểm soát vật chất: Việc xây dựng tốt hệ thống kiểm soát CPXL sẽ ngăn ngừa việc mất mát, sử dụng lãng phí NVL. Việc sử dụng các khu vực kho tàng riêng biệt, hạn chế ra vào kho là một thủ tục kiểm soát chủ yếu để bảo vệ. Ngoài ra, sự phân chia trách nhiệm cụ thể trong quản lý cho từng cá nhân là hết sức cần thiết. 

+ Đối với quá trình kiểm soát ghi chép: Các chứng từ được đánh số trước, được xét duyệt trước khi cho phép NVL vận động sẽ có tác dụng bảo vệ NVL, không để sử dụng sai mục đích. Mặt khác, quá trình ghi chép sổ sách phải tách biệt với những người thực hiện chi phí NVL. Sổ sách tổng hợp, chi tiết chi phí NVL phải được theo dõi cụ thể theo từng nội dung chi phí cũng như phải tách biệt trách nhiệm của các bộ phận quản lý để có cơ sở điều tra khi phát sinh chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách.

1.3.2.2. Kiểm soát chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương

a. Kiểm soát chi phí tiền lương

Tổ chức kiểm soát chi phí tiền lương bao gồm những vấn đề sau:

* Kiểm soát bằng kế hoạch lao động - tiền lương
Một cách hữu hiệu để kiểm soát chi phí tiền lương là hoạch định và theo dõi việc thực hiện các kế hoạch tiền lương. Hàng tháng, phòng kế toán sẽ tổng hợp, so sánh chi phí tiền lương thực tế với các cơ sở tính lương: lao động thực tế tại từng bộ phận, thời gian làm việc, đơn giá tiền lương, hệ số lương,…, so sánh chi phí tiền lương thực tế với kế hoạch. Mọi sự khác biệt trọng yếu cần được phát hiện kịp thời.

* Kiểm soát bằng phân công, phân nhiệm trong công tác lao động - tiền lương.
Một vấn đề quan trọng khác là phải phân công, phân nhiệm giữa các chức năng để giảm bớt khả năng sai phạm. Thông thường cần phân chia các chức năng sau: theo dõi nhân sự, theo dõi thời gian và khối lượng công việc, lập bảng lương, thanh toán lương và ghi chép về tiền lương.

* Kiểm soát chi phí tiền lương thông qua việc đối chiếu số liệu trên sổ sách và chứng từ.
+ Đối chiếu tên và mức lương (hệ số lương, hệ số chức vụ) trên bảng lương của từng bộ phận trong doanh nghiệp với hồ sơ nhân viên tại bộ phận nhân sự.

+ Đối chiếu số giờ công, ngày công trên bảng lương với các thẻ thời gian, bảng chấm công của các bộ phận sử dụng lao động.

+ Kiểm tra việc tính toán trên bảng lương.

b. Kiểm soát các khoản trích theo lương

+ Thông qua việc đối chiếu số liệu đã tính các khoản trích theo lương (kinh phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế) với các căn cứ, tỷ lệ quy định trích các khoản này.

+ Kiểm tra việc ghi chép, hạch toán đầy đủ, đúng đối tượng các nghiệp vụ liên quan đến các các khoản trích theo lương.

+ Kiểm soát thông qua việc so sánh số liệu tính dồn trên các tài khoản phản ánh các khoản trích theo lương của kỳ này so với các kỳ trước.
1.3.2.3. Kiểm soát chi phí máy thi công 
Chi phí máy thi công được hình thành do thuê ngoài hoặc do tự tổ chức, trong đó tỷ trọng chi phí này chiếm trong mỗi công trình là khác nhau tuỳ từng tính chất xây lắp mỗi công trình: Như san lấp thì chi phí máy thi công chiếm rất lớn, nhưng xây dựng dân dụng thì chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trừ một số công trình đặc biệt.

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung có mục tiêu và quá trình kiểm soát tương tự như trình bày mục 1.3.2.1, 1.3.2.2 và 1.3.2.4, việc kiểm soát ở đây chủ yếu là kiểm soát phần chi phí khấu hao.
Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó. Kế toán khấu hao TSCĐ phải xác định chi phí khấu hao tài sản phục vụ cho xây lắp. Để đáp ứng mục đích này, kế toán cần xem xét phương pháp tính khấu hao, mức trích khấu hao, giá trị khấu hao tính vào CPXL bằng cách xác định: Phương pháp và thời gian tính khấu hao có tuân thủ theo quy định hiện hành không?, thời gian tính khấu hao đã đăng ký có được áp dụng một cách nhất quán hay không?, nếu có thay đổi có được sự cho phép hay không?,...
Để kiểm soát tốt chi phí khấu hao, cần thu thập bảng phân tích tổng quát về khấu hao: trong đó ghi rõ số dư đầu kỳ, số khấu hao trích trong kỳ, số khấu hao tăng, giảm trong kỳ, số dư cuối kỳ được phân tích theo từng nguồn vốn. Trên cơ sở đó kế toán sẽ:

+ So sánh, đối chiếu số dư đầu kỳ với số dư năm trước.

+ So sánh, đối chiếu tổng số khấu hao tăng, giảm đã hạch toán với số liệu trên sổ sách theo dõi chi tiết tài sản cố định.

+ So sánh, đối chiếu số dư cuối kỳ trên tài khoản đã hạch toán với số dư cuối kỳ trên sổ theo dõi TSCĐ.

1.3.2.4. Kiểm soát chi phí chung
a. Mục đích kiểm soát

Gồm các khoản chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, chi phí bảo hiểm TSCĐ, tiền thuê TSCĐ, chi phí điện, nước, điện thoại... và các khoản chi phí khác phục vụ cho quá trình xây lắp. Đây là các khoản chi phí chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng CPXL nhưng phát sinh thường xuyên và phân tán nên công tác kiểm soát khoản chi phí này cần tăng cường thường xuyên liên tục.

b. Quá trình kiểm soát

+ Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các thủ tục, chứng từ (phương án sửa chữa, hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho,…) liên quan đến các khoản chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, thuê TSCĐ, tiền điện, nước, điện thoại và chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, công tác phí,...).

+ Kiểm soát các khoản chi phí bằng kế hoạch, dự  toán và các định mức.

+ Kiểm soát tính phù hợp quy định về tính chất của từng loại chi phí hạch toán vào từng khoản mục.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong giai đoạn hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng ngày càng gay gắt, để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra sự phát triển bền vững và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản lý cần sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kiểm soát nội bộ là một công cụ thực sự hữu hiệu. Kiểm soát nội giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, gian lận, bảo đảm tính tin cậy của thông tin kế toán, tránh được những sai sót của nhân viên có thể gây tổn hại cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả  trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở làm rõ CPXL trong các doanh nghiệp xây lắp cũng như những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ, trong chương 1 của luận văn trình bày những nội dung cơ bản về kiểm soát nội bộ CPXL như là các yếu tố cấu thành nên kiểm soát nội bộ, tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát CPXL, thủ tục kiểm soát các yếu tố chi phí chi phí NVL, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí máy thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài,... Bên cạnh đó, luận văn còn làm rõ nội dung kiểm soát nội bộ về CPXL trong các doanh nghiệp xây lắp.

Chương 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT  NỘI BỘ VỀ 
CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 
VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

2.1. Đôi nét về Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng hoạt động của công ty
2.1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển

Tiền thân của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng là sự sáp nhập và cổ phần của một số đơn vị trước đây là Doanh Nghiệp nhà Nước trực thuộc Công ty Đầu tư - Phát triển Nhà Đà Nẵng, được Sở địa chính nhà đất ra quyết định thành lập số 379/QĐ- ĐCNĐ ngày 16/07/2001 và nay là sở Tài nguyên môi trường TPĐN. Các đơn vị đó gồm: Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng, Xí nghiệp Xây lắp Tổng hợp, Xí nghiệp Vật tư Xây dựng, Xí nghiệp Bê tông Xây dựng, Chi nhánh Công ty Đầu tư - Phát triển nhà Đà Nẵng tại Quảng Nam, Thành phố Huế, Quảng Trị, mà chủ lực là Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng.
Sau gần 8 năm hoạt động các công ty đã gặt hái được rất nhiều thành quả, tạo chỗ đứng cho mình và đặc biệt là có nhiều công trình đóng góp lớn cho bộ mặt Thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, các công trình điển hình đơn vị thi công như: Toà nhà làm việc công an Quảng Nam, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa 600 giường, Chung cư cao cấp Nguyễn Du, Kè hồ Điều tiết Khuê trung, các khu dân cư Mân Thái, Hoà Phát,…
Được sự đồng ý của UBND Thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường TPĐN, Công ty Đầu tư - Phát triển Nhà Đà Nẵng đã đi đến quyết định cổ phần hóa các đơn vị trên thành Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng, thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 314700 ngày 02 tháng 05 năm 2008 của sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng.
     
Trụ sở chính : Số 31 đường Núi Thành - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng

     
Điện Thoại   : 0511-3613769 


     Fax : 0511-3613797
Với đội ngũ gần 350 kỹ sư, cán bộ quản lý nhiều năm trong công tác thi công và quản lý tài chính, cùng với lực lượng công nhân lành nghề, nhiệt tình trong công việc. Trong những năm gần đây Công ty đã thắng thầu nhận thầu thi công nhiều công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ tạo nên những bước đột phá mới.

2.1.1.2. Chức năng hoạt động
+ Thi công XD các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, bưu điện, đường dây và trạm biến thế điện;

+ Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu công trình phục vụ công tác XD, sản xuất vật liệu XD và phát triển đô thị;

+ Dịch vụ cho thuê và sửa chữa công cụ, máy móc thiết bị thi công;

+ Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản phục vụ XD;
+ Lập dự án đầu tư, qui hoạch, tư vấn giám sát công trình xây dựng dân dụng, cầu đường;

+ Thiết kế, tư vấn giám sát và thi công các công trình thoát nước, tưới tiêu, kênh mương thuỷ lợi, thuỷ điện.

+ Kinh doanh vật tư phục vụ cho xây lắp công trình;… 

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý tại Công ty
2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm và qui trình công nghệ

+ Sản phẩm của Công ty thường có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian xây dựng dài. Mỗi sản phẩm đều có giá trị dự toán cho từng khối lượng xây lắp, giá trị thường rất lớn.

+ Sản phẩm của Công ty cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện cần thiết cho sản xuất như các loại xe máy, thiết bị, nhân công, nguyên vật liệu tự cung cấp,... phải di chuyển theo địa điểm thi công, điều này làm cho công tác sản xuất thiếu tính ổn định. Mặt khác, sản phẩm của công ty chịu tác động của địa chất công trình và điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương,... Cho nên, công tác quản lý và sử dụng tài sản, vật tư cho công trình rất phức tạp, đòi hỏi phải có mức giá cho từng loại công tác, từng vùng lãnh thổ.

+ Sản phẩm của Công ty thường là chi phí lớn, thời gian xây dựng và sử dụng lâu dài, ảnh hưởng đến các công trình xung quanh nhiều, do vậy những sai lầm có thể gây nên các lãng phí lớn, tổn hại lâu dài và khó sửa chữa và nhiều khi còn rất nguy hiểm.

+ Sản phẩm là chuỗi kết nối từ nhiều sản phẩm. Ví dụ như công ty tự khai thác đá, tự sản xuất ra bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng và đổ trực tiếp cho các công trình đang thi công. 
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty










Ghi chú: 

:  Quan hệ trực tuyến




:  Quan hệ chức năng

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức sản xuất tại công ty

Hiện nay, công ty có trạm bê tông nhựa, chuyên cung ứng bê tông nhựa nóng (thô, trung, mịn) để thảm đường. Trạm bê tông thương phẩm cung cấp bê tông tươi cho các công trình với khối lượng lớn. Mỏ đá là nơi cung cấp đá hộc làm móng, kè,… qua bộ phận nghiền sẽ cho ra đá 1x2, 2x4, 4x6 phục vụ trực tiếp cho 02 trạm bê tông nhựa và bê tông thương phẩm, đồng thơi phục vụ cho các công trình cần sử dụng. Các đội xe của công ty phục vụ cho thi công hầu hết các loại công trình như nhà cao tầng, san nền, làm khu dân cư,... như xe tải trung chuyển, xe lu, xe ủi, xe múc, xe đào, xe cạp, xe thảm nhựa, xe đặc thù (xe bơm, xe chở bê tông) và các thiết bị phục vụ cho thi công như thang vạn thăng, cần cẩu tháp, máy nén khí loại lớn, máy bơm bê tông,… Còn các Đội xây dựng, ban chỉ huy công trình là đơn vị trực tiếp tại công trình để thực hiện công tác sản xuất.

Sản phẩm xây lắp tại công ty thông thường là một chuỗi kết nối từ nhiều sản phẩm. Ví dụ như công ty tự khai thác đá, tự sản xuất bê tông nhựa, tự có đội xe để lu đường, tự vận chuyển bê tông nhựa để thảm thành công trình hoàn chỉnh là đường giao thông,… 
2.1.2.3. Tổ chức quản lý tại Công ty












2.1.2


Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty

Tổng Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân công ty là người chỉ huy, người có quyền lực cao nhất và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Phó tổng giám đốc: Chỉ đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo sự phân công của Tổng giám đốc, phân công việc cho cấp dưới, thay mặt Tổng giám đốc điều hành toàn bộ công việc của công ty theo sự ủy quyền khi Tổng giám đốc vắng mặt.

 Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán theo qui định của pháp luật hiện hành, cân đối thu chi cho đơn vị, tham mưu cho Tổng giám đốc về các chính sách, chiến lược và dự án đầu tư của toàn công ty. 
Phòng kỹ thuật: Làm hồ sơ dự thầu công trình, thiết kế công trình, tính toán chính xác các thông số kỷ thuật, chỉ đạo công tác thi công, kiểm soát, nghiệm thu công trình.

Phòng sản xuất kinh doanh: Lập kế hoạch SXKD của công ty, tham mưu cho Tổng giám đốc những chính sách, chương trình công tác của công ty, tổ chức điều hành, thu mua NVL, giúp cho Tổng giám đốc đưa ra những quyết định trong kinh doanh.


Phòng Xây lắp: Là nơi giám sát kế toán công trình, xử lý báo cáo và chứng từ từ các kế toán công trình, và từ các đội thi công khoán hoàn toàn hay khoản từng hạng mục.

Phòng Kế toán tổng hợp: Xử lý số liệu, ghi chép, phản ánh toàn bộ số liệu, tài sản hiện có; Tình hình luân chuyển sử dụng tài sản, tập hợp những thông tin có liên quan, tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng hợp lý các quỹ trong công ty. Theo dõi các công nợ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính kế toán toàn công ty, chỉ đạo cho các đơn vị trong công ty thực hiện tốt về chế độ kế toán theo Luật và qui định hiện hành.

Phòng vật tư: Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, cung ứng vật tư cho quá trình SXKD, quản lý, sử dụng và cấp phát vật tư hợp lý tại kho công ty cũng như các kho công trình.


Phòng thiết bị: Quản lý máy móc, thiết bị, CCDC của toàn đơn vị. Chủ động sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, điều động máy móc thiết bị phù hợp cho các công trình thi công.

Ban chỉ huy công trình công ty: Quản lý việc thi công các công trình lớn, trọng điểm, do công ty đứng ra tổ chức và chịu mọi trách nhiệm về tài chính.

Đội sản xuất VLXD: Gồm các tổ khai thác đá XD, trạm nghiền chế đá,… Nhập kho đá sản xuất, sau đó xuất cho từng công trình theo yêu cầu. Ngoài ra còn xuất trực tiếp cho các trạm bê tông nhựa để phục vụ các công trình rải thảm, bê tông.

Các đội xây dựng: Nhận kế hoạch từ các phòng ban liên quan, từ ban giám đốc công ty để tiến hành thực hiện, đây là các đội chủ lực của công ty. Hiện nay, công ty có đội khoán hẳn, có đội khoán từng hạn mục, có đội làm trực tiếp cho công ty. Dưới đội hay BCH công trình công ty là BCH từng công trình có Chỉ huy trưởng riêng, hoặc do đội trưởng đảm nhận.

Ban chỉ huy công trình: Là đơn vị trực tiếp thi công cho công trình, trực thuộc các đội hoặc BCH công trình công ty do Tổng giám đốc quyết định.

2.1.2.4. Tổ chức kế toán tại Công ty

a. Tổ chức bộ máy kế toán

Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Kế toán truởng: Đứng đầu phòng kế toán tổng hợp và xây lắp, thực hiện công tác quản lý tài chính và công tác kế toán theo chế độ kế toán của Nhà Nước.

Kế toán tổng hợp: Giúp Kế toán trưởng về công tác tổng hợp toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lấy từ các kế toán viên, đồng thời tập hợp chi phí tính giá thành từng công trình, lập BC thuế, lập BCTC theo quy định hiện hành.
Bộ phận Kế toán tài sản: Theo dõi TSCĐ, CCDC, NLVL toàn công ty theo chế độ hiện hành.     

Bộ phận Kế toán tiền lương: Theo dõi và kiểm tra bảng chấm công, lập bảng tính lương cho văn phòng, kiểm tra bảng tính lương ở các công trình, theo dõi các khoản trích lập.

 Bộ phận Kế toán công trình: Theo dõi toàn bộ chi phí phát sinh tại công trình, xử lý báo cáo tại công trình, sau đó chuyển qua các bộ phận kế toán liên quan.
Bộ phận Kế toán thanh toán: Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đội, thanh toán nội bộ,…

Kế toán các trạm sản xuất: Theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại các trạm sản xuất của công ty, tập hợp chứng từ về thanh quyết toán, báo cáo với công ty theo định kỳ.
Kế toán công trình: Theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở công trình, tập hợp chứng từ về thanh quyết toán tại công trình báo cáo với công ty định kỳ.

b. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đang áp dụng công tác kế toán trên máy tính với hình thức chứng từ ghi sổ.

- Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy
[image: image1]
Ghi chú:




: Nhập số liệu hàng ngày





: In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối quí, cuối năm

Sơ đồ 2.4: Trình tự kế toán tại công ty trên máy tính

- Mô tả đối chiếu số liệu với hình thức chứng từ ghi sổ
















Ghi Chú:
 
: Ghi hàng ngày

 
: Ghi cuối tháng

:  Ghi đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 2.5: Kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

2.2. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng

2.2.1. Môi trường kiểm soát CPXL ở Công ty

* Sự quan tâm của lãnh đạo đối với công tác kiểm soát nội bộ tại công ty
Ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến vấn đề kiểm soát CPXL, quá trình hoạt động trong thời gian dài, lãnh đạo công ty đã ký và ban hành nhiều văn bản, qui định liên quan đến tổ chức kiểm tra, kiểm soát các nguồn lực nói chung của doanh nghiệp và CPXL nói riêng. 
Tuy nhiên, tại công ty chưa ban hành được các qui định cụ thể và chặt chẽ về trách nhiệm của BCH công trình, qui trình lập các báo cáo kế toán về CPXL tại công trình, do đó khó có thể để đánh giá thực trạng xây lắp trong mỗi hạn mục, giai đoạn một cách kịp thời.

* Công tác kế hoạch và giám sát
Trong nhiều năm qua, việc lập kế hoạch CPXL chỉ được lập một lần vào đầu năm, đơn vị chủ yếu lập dựa vào dự toán xây lắp. Khi có công trình trúng thầu, đơn vị dựa trên giá dự thầu để tiến hành triển khai, tuy nhiên với hàng loạt các công trình lớn, thi công đồng thời, đơn vị lại không thiết lập kế hoạch ngắn hạn về chi phí xây lắp cho các công trình dẫn đến nhiều khi bị động về nguồn vốn, có công trình cấp thừa vật tư nhưng có công trình lại cấp thiếu.
Do không có kế hoạch ngắn hạn về chi phí xây lắp hoặc chỉ mang tính hình thức nên lãnh đạo công ty không có cơ sở để xem xét phê duyệt cấp phát vật tư, dự toán ngân sách, không có cơ sở để so sánh CPXL thực tế phát sinh trong từng hạng mục, giai đoạn ngắn hạn cũng như không thấy được những nhân tố ảnh hưởng nhằm phát hiện những vấn đề bất thường, sai sót để xử lý và điều chỉnh kịp thời. Chính điều này đã làm cho công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Bên cạnh đó, việc kiểm tra hoạt động tại công trình chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự kiểm soát của các phòng ban đối với công trình, công trình hoạt động chủ yếu theo sự điều hành trực tiếp của chỉ huy trưởng, kiểm soát chỉ mang tính định hướng cho hoạt động xây lắp, chưa góp phần vào việc phát hiện và ngăn ngừa các sai phạm trong thi công xây lắp.

* Cơ cấu bộ máy quản lý
Cơ cấu tổ chức được thiết lập tại công ty tương đối hợp lý, phục vụ tốt cho công tác kiểm soát nội bộ nói chung cũng như kiểm soát nội bộ đối với chi phí xây lắp nói riêng. Cơ cấu tổ chức của công ty được phân chia thành nhiều cấp, có quan hệ phối hợp và chĩ đạo rõ ràng, Tổng giám đốc công ty là người chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm soát CPXL đối với các công trình do công ty trực tiếp thi công, các đội Trưởng, chỉ Huy Trưởng công trình của công ty thi công là người chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm soát CPXL đối với công trình do mình làm Chỉ huy trưởng.
Tuy nhiên, với cơ cấu tổ chức và quản lý như hiện nay, trách nhiệm kiểm soát CPXL thuộc về Tổng giám đốc công ty và bộ phận trực tiếp thực hiện công việc kiểm soát là các đội xây dựng (XD). Mặc dù các đội XD là bộ phận trực tiếp thực hiện kiểm soát CPXL nhưng chưa có sự ủy quyền cụ thể bằng văn bản của Tổng giám đốc công ty. Công tác giám sát chưa thực hiện đầy đủ và chặt chẽ, dễ dẫn đến lãng phí các nguồn lực sử dụng cho xây lắp mặc dù đã hình thành nên hệ thống phòng ban chức năng tương đối hoàn chỉnh, chẳng hạn như phòng kỹ thuật ít tham gia giám sát trực tiếp tại công trình, chưa có các báo cáo cụ thể khi đi kiểm tra các công trình.

* Bộ phận kiểm toán nội bộ tại công ty
Tại công ty, bộ phận kiểm toán nội bộ cũng chưa được thành lập vì kiểm toán nội bộ là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với đơn vị, việc bổ nhiệm nhiều chuyên viên kế toán làm công tác kiểm toán là rất khó khăn bởi năng lực thực tế của đội ngũ này hiện tại ở công ty không thể đáp ứng nhiệm vụ kiểm toán nội bộ, vì hầu hết các nhân viên kế toán là từ những đơn vị nhỏ sáp nhập lại cổ phần, định hướng của HĐQT và Ban giám đốc là sẽ cố gắng hình thành nên bộ phận kiểm toán nội bộ trong tương lai gần. 
2.2.2. Kiểm soát các khoản mục CPXL ở Công ty

2.2.2.1. Kiểm soát chi phí NVL trực tiếp

 a, Phân chia trách nhiệm tại công trình: 

- Thủ kho (Quản đốc vật tư) là người chịu trách nhiệm về nhận, bảo quản và xuất vật tư khi có yêu cầu, đồng thời theo dõi NVL nhập, xuất và tồn kho.

- Kế toán công trình chịu trách nhiệm về giám sát, ghi chép lại hoạt động tại công trình vào nhật ký của kế toán công trình, và lưu chứng từ gởi về phòng kế toán.
- Kỹ thuật công trình thực hiện kiểm tra chủng loại vật tư theo yâu cầu kỹ thuật.
- Đội trưởng (CHT) đội XD là người chịu trách nhiệm về đề nghị cấp vật tư khi có nhu cầu, quản lý việc sử dụng vật tư trong quá trình thi công xây lắp.
Tuy nhiên việc phân chia trách nhiệm chưa được cụ thể bằng văn bản, nên khi  thực hiện nhiệm vụ, việc thất thoát chủ yếu qui vào trách nhiệm của CHT công trình. 
b, Qui trình kiểm soát vật chất đối với chi phí NLVL
* Giai đoạn mua vật tư
- Tại Ban chỉ huy công trình: Khi trong kho gần hết vật tư, thủ kho tại công trình (quản đốc vật tư) cùng kế toán công trình tiến hành lập Phiếu đề xuất giải quyết công việc (Phụ lục 2.1) cho công trình trình đội trưởng (chỉ huy trưởng) phê duyệt và được chuyển về phòng vật tư. 

- Phòng vật tư kiểm tra kho vật tư đơn vị, các kho của các công trình, đưa ra ý kiến cho mua hoặc điều chuyển. Trong trường hợp mua, đề xuất sẽ chuyển phòng kinh doanh.

- Phòng kinh doanh khảo giá, lập hợp đồng chuyển phòng kế toán và Ban giám đốc duyệt. 
- Ban giám đốc: Căn cứ đề xuất và ý kiến phòng ban sẽ phê duyệt thực hiện theo đề xuất, phòng vật tư tham gia nhận hàng cùng BCH công trình.
Tuy nhiên, việc phê duyệt ở đây chỉ được xem xét là dựa trên đề xuất của BCH công trình, do không có báo cáo kịp thời từ công trình, không có kế hoạch chi phí ngắn hạn cho từng hạng mục công trình nên nhiều khi chưa kiểm soát xem việc đề xuất như vậy có hợp lý hay không? hoặc sử dụng quá nhiều dẫn đến thiếu thiếu vật tư nên đề xuất?,… và việc phê duyệt cũng phải dựa trên cơ sở báo cáo của phòng kế toán xem còn nguồn thanh toán khi mua hàng hay không?. 
Như vậy, nếu trường hợp việc cấp phát vật tư cho hạng mục công trình đó đã được cung cấp đầy đủ mà BCH công trình vẫn đề xuất thì lãnh đạo sẽ không có cơ sở đối chiếu khi phê duyệt, và cũng không chủ động trong việc chuẩn bị nguồn ngân sách cho khoản chi phí này.
Ở giai đoạn này, nếu phòng kế hoạch không năng động, nhạy bén thì rất có thể sẽ mua vật tư với đơn giá mua cao hơn, chất lượng, chủng loại không đảm bảo, chi phí vận chuyển, bốc dỡ gia tăng không hợp lý,...
* Giai đoạn nhập vật tư
Tại BCH công trình, khi nhà cung cấp NVL vận chuyển đến chân công trình, cán bộ phòng vật tư cùng thủ kho kiểm nhận và ghi số thực nhập (đối với NVL nhập kho) CHT (đội trưởng) tại công trình xác nhận và đưa vào sử dụng cho xây lắp (đối với NVL chuyển thẳng). Khi nhận có biên bản giao nhận hàng hoá. BCH công trình ghi phiếu nhập, thẻ kho.

Bảng 2.1: Biên bản giao nhận hàng hoá, vật tư
	

	Công ty CP XL và Phát triển Nhà ĐN


	Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập -Tự Do-Hạnh Phúc

***************


BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA, VẬT TƯ


- Căn cứ Hợp đồng số: 02.09/HĐCT ngày 18 tháng 09 năm 2009 


Hôm nay, ngày 19 tháng 09 năm 2009, Tại công trình CC cao cấp Nguyễn Du (06 Nguyễn Du)
A/
BÊN NHẬN HÀNG: CÔNG TY CP XL & PT NHÀ ĐN
· Ông (Bà):Trần Nông                      Chức vụ: Đội trưởng  

· Ông (Bà): Trần Đình Bốn              Chức vụ: Quản đốc vật tư 

B/
BÊN GIAO HÀNG:
CTY TNHH THUÝ HẰNG

· Địa chỉ: Núi Thành
· Do Ông (Bà):Anh Ngọc                       Chức vụ: NV làm đại diện

· ĐThoại: 0983206675......................... Fax...................................................

· Hàng được giao tại: Công trình CC Cao cấp Nguyễn Du
Hai bên thống nhất việc giao nhận hàng hóa với chi tiết lô hàng cụ thể như sau:

	STT
	Tên vật tư, ký mã hiệu, Qui cách & chủng loại

(ghi rõ yêu cầu kỹ thuật) 
	ĐVT
	S.LƯỢNG
	CHẤT LƯƠNG

	1
	Ximăng PC30 Phúc sơn
	Tấn
	20
	Đạt yêu cầu

	
	
	
	
	

	TC
	
	
	
	


Kết luận : đồng ý nhập

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán và đối chiếu công nợ sau này.

BÊN NHẬN HÀNG





BÊN GIAO HÀNG
   CHT        KẾ TOÁN
THỦ KHO

Do chưa có một qui trình chuẩn trong việc kiểm tra để nhận NVL nên giai đoạn này, BCH công trình cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm, và rủi ro là dễ nhận những sản phẩm kém chất lượng, sản phẩm giả, đặc biệt là đối với những lô hàng có giá trị lớn, khối lượng nhiều,…

* Giai đoạn xuất NVL sử dụng
Tại công trình, theo yêu cầu của kỹ thuật cần thi công công trình, các tổ thi công sẽ lập Phiếu yêu cầu vật tư (phụ lục 2.2) để nhận vật tư thi công, CHT (Hoặc đội trưởng) phê duyệt, thủ kho tiến hành xuất vật tư viết phiếu xuất kho (phụ lục 2.3), vào thẻ kho.

Thủ kho phải kiểm tra đầy đủ chữ ký của những bộ phận có liên quan trên Phiếu yêu cầu vật tư mới tiến hành xuất kho. Trường hợp nhu cầu vật tư mà trong kho không có, sẽ thực hiện theo qui trình ở giai đoạn mua vật tư. Sau khi vật tư về, chuyển thẳng cho tổ thi công sử dụng như trên và không thông qua kho tại công trình.
Khi NVL được xuất ra khỏi kho thì trách nhiệm quản lý thuộc CHT, kế toán và kỹ thuật công trình. Căn cứ vào định mức của từng khối lượng xây lắp, CHT sẽ chỉ đạo tổ thi công pha trộn NVL theo tỷ lệ phù hợp, kỹ thuật sẽ giám sát việc sử dụng NVL thực tế của các tổ thi công.
Ở giai đoạn này, đơn vị chưa có kế hoạch sử dụng NVL cụ thể cho từng ngày, từng đợt, từng tổ. Vì vậy, vật tư xuất dùng nhiều khi còn thừa lại các tổ thi công để sang mai làm tiếp, dễ dẫn đến giảm chất lượng đối với một số loại vật tư đặc thù, mặt khác nếu có sử dụng vượt định mức NVL thì cũng khó phát hiện do BCH công trình không tiến hành nghiệm thu khối lượng công việc hàng ngày, kiểm tra lại việc sử dụng vật tư của các tổ thi công để hoàn nhập lại trong kho.
* Giai đoạn lưu trữ, bảo quản NVL
Phòng vật tư thường xuyên cử cán bộ đi các công trình kiểm tra tình hình bảo quản vật tư. Định kỳ 06 tháng, công ty sẽ lập ban kiểm kê xuống kiểm tra, đánh giá và đối chiếu với số liệu trên sổ sách kế toán, tìm nguyên nhân mất mát qui trách nhiệm. Do quá trình kiểm kê quá lâu, một số trường hợp khi mất mát với số lượng rất lớn, rất khó khăn trong việc khắc phục hậu quả.
c, Qui trình kiểm soát hạch toán đối với chi phí NLVL

Đây là quá trình kiểm soát việc luân chuyển chứng từ về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí NVL trực tiếp tại công trình và việc ghi chép vào sổ sách kế toán có liên quan.

+ Mua vật tư nhâp kho công trình
BCH công trình đề xuất, nhận vật tư, xác nhận biên bản giao nhận, lập phiếu nhập kho. Hoá đơn, hợp đồng (hay đơn hàng) giao phòng Kế toán. 

+ Xuất vật tư sử dụng: Trên cở sở yêu cầu vật tư của tổ thi công, thủ kho tiến hành xuất vật tư tại kho cho tổ thi công, trường hợp trong kho không đủ vật tư, BCH công tình lập Phiếu đề xuất giải quyết công việc gởi về văn phòng.
Dựa trên PNK, PXK thủ kho tại công trình vào thẻ kho. 

Định kỳ kế toán công trình đem chứng từ về phòng kế toán nhập máy.

Trước khi nhập liệu kế toán đối chiếu giữa phiếu nhập kho, biên bản giao nhận, hoá đơn, hợp đồng (đơn hàng) để hạch toán nhập, căn cứ phiếu xuất, yêu cầu vật tư hạch toán xuất kho. Trong trường hợp từ kho này xuất sang kho kia, kế toán sẽ đối chiếu số liệu giữa phiếu nhập kho này, xuất kho kia và các chứng từ liên quan để hạch toán điều chuyển kho.

Căn cứ vào phiếu nhập, hoá đơn, biên bản giao nhận, yêu cầu vật tư, phiếu xuất,… kế toán sẽ hạch toán vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp TK 611, 621. 
Như vậy, qui trình kiểm soát hạch toán đối với chi phí NVL tương đối tốt, tuy nhiên việc định kỳ mới tiến hành kiểm kê và chuyển chứng từ kế toán về văn phòng là không kịp thời, gây khó khăn trong việc phân tích, kiểm tra tình hình sử dụng NVL tại công trình, và việc mất mát, sử dụng vượt định mức sẽ khó phát hiện sớm để hiệu chỉnh, vì thế BCH công trình cần phải có các báo cáo thường xuyên gởi về văn phòng công ty, lãnh đạo công ty cũng phải thường xuyên cử người kiểm tra thực tế so với báo cáo để phát hiện và điều chỉnh những bất thường tại công trình.  
Bảng 2.2: Sổ chi tiết TK 621
	 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n

	Tµi kho¶n: 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp

	§èi t­îng: 0102CCND

	Tõ ngµy: 01/09/2009 ®Õn ngµy: 30/09/2009
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	Ngµy  30 th¸ng 09 n¨m 2009

	KÕ to¸n trƯ​ëng
	
	
	NgƯ​êi ghi sæ

	
	(Ký, hä tªn)
	
	
	
	(Ký, hä tªn)


 Tóm lại, về nhược điểm của kiểm soát nội bộ đối với chi phí NVL trực tiếp có thể thấy:

• Nhu cầu vật tư do chỉ huy công trình yêu cầu, phòng vật tư cung cấp nhưng không kiểm tra được cung cấp như vậy có phù hợp chưa?, dẫn đến một số trường hợp mua vật tư quá dư để ứ đọng vốn, chưa xem xét được những vật tư thay thế mà giá rẻ hơn, chất lượng đảm bảo. Có trường hợp khi vật tư về thì chưa có tổ thợ thi công dẫn đến vật tư tồn kho công trình, và vì chưa xây dựng một kế hoạch ngắn hạn trước cần thiết nên một số vật tư để kế toán công trình tự ứng tiền đi mua, và tự chi phí dẫn đến không hợp lý do không được kiểm soát. Chính vậy, việc cần phải có một kế hoạch ngắn hạn về nhu cầu vật tư các cho các công trình là hết sức quan trọng, nó là cơ sở để phê duyệt cấp phát vật tư, giúp cho bộ phận kế toán chủ động trong việc lập kế hoạch ngân sách.    

 • Việc không phân tích được tiến độ thi công, báo cáo kho vật tư các công tình không kịp thời dẫn đến có trường hợp hầu hết các công trình ồ ạt đề xuất vật tư, phòng kế toán không chuẩn bị kịp ngân sách dẫn đến chưa cung cấp kịp thời và xảy ra tình trạng chờ việc của công nhân tại công trình,…

• Trong một số nghiệp vụ, việc nhập, xuất và ghi chép NVL cho xây lắp do cán bộ quản lý tại công trình thực hiện toàn bộ công việc mà chưa có sự kiểm tra giám sát, dẫn đến việc thông đồng nâng khối lượng vật tư nhập thẳng để thi công không qua kho, tự điều chỉnh để cân đối hao hụt,…
2.2.2.2. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp
a, Phân chia trách nhiệm tại công trình
+ Các phòng phụ trách nhân sự và đề xuất tuyển dụng cho công trình, ngoại trừ kế toán công trình (phòng kế toán), thủ kho (phòng vật tư), thì nhân sự kỹ thuật, các tổ thi công do phòng kỹ thuật, đội trưởng (hoặc chỉ huy Trưởng công trình) đề xuất tất cả, thông qua hội đồng tuyển dụng để tuyển.

+ Đội trưởng đội XD (hay CTH công trình) tiến hành thuê nhân công, tổ khoán, theo dõi khối lượng khoán, công nhật trong toàn công trình.

+ Cán bộ kỹ thuật giám sát công việc tổ khoán để xác nhận công việc hoàn thành, kiểm tra và chỉ việc cho tổ công nhật.

+ Kế toán  công trình kiểm soát công nhật hằng ngày, vào sổ nhật ký. Kiểm tra thủ kho (Quản đốc vật tư) chấm công.
+ Kế toán căn cứ vào Bảng chấm công và Phiếu xác nhận khối lượng hoàn thành để tính lương cho từng người lao động và gởi bảng lương, bảng bảng thanh toán khối lượng hoàn thành, bảng chấm công cho phòng xây lắp.
b, Qui trình kiểm soát hạch toán đối với chi phí nhân công trực tiếp
Nhân công làm việc tại công trình bên cạnh kế hoạch tuyển dụng chung, công ty ủy quyền cho đội trưởng đội XD (hay CHT công trình) trong việc tuyển dụng lao động phục vụ trực tiếp cho công trình nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về trình độ tay nghề, kinh nghiệm (ví dụ như công nhân lái cần cẩu tháp phải được qua đào tạo, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm), có đạo đức,...

Mỗi nhân viên được tuyển chọn làm việc tại phải có sự xét duyệt của hội đồng tuyển dụng, phải được ký hợp đồng lao động hay hợp đồng giao khoán, và hợp đồng được chuyển đến phòng kế toán (tổng hợp) một bản để làm căn cứ để tính lương cho nhân viên. 
Để kiểm soát công nhân thi công tại công trình, các đội trưởng (CHT), kỹ thuật luôn có mặt tại công trình để kiểm tra, giám sát hiệu quả làm việc của công nhân, chấn chỉnh sai sót, giờ làm việc của công nhân thông qua bảng chấm công. Trường hợp công nhân nghỉ do ốm đau hay các lý do khác phải xin phép đội trưởng.

Kế toán công trình luôn kiểm tra số lượng công nhân các tổ vào đầu ngày, nghỉ trưa, cuối ngày ghi vào sổ nhật ký. BCH công trình yêu cầu tất cả các công nhân trực tiếp thi công công trình phải có bảo hộ lao động, ai không nghiêm chỉnh chấp hành sẽ bị xử phạt hành chính tổ trưởng, mời ra khỏi công trình những công nhân không tuân thủ.
Tại công trình của công ty, nhân công trực tiếp được hưởng lương dưới dạng là: Khoán sản phẩm (các tổ khoán) và lương thời gian (các tổ công nhật).
+ Đối với công nhân trả lương theo thời gian, hàng ngày thủ kho sẽ chấm công trên Bảng chấm công (phụ lục 2.4), đội trưởng và kỹ thuật công trình sẽ chỉ đạo công việc thực hiện, kế toán công trình ghi sổ nhật ký theo để theo dõi, định kỳ (cuối tháng) kế toán công trình sẽ căn cứ vào hợp đồng lao động của công nhân xem trả lương theo bậc hay theo ngày và tiến hành làm Bảng thanh toán tiền lương công nhật có xác nhận BCH công trình gởi về phòng xây lắp để thanh toán cho các tổ công nhật.
+ Đối với các khối lượng giao khoán, đại diện Công ty (đội trưởng hoặc CHT được uỷ quyền) sẽ lập Hợp đồng giao khoán cho các tổ khoán, sau khi công việc hoàn thành sẽ nghiệm thu và cán bộ kỹ thuật xác nhận vào Bảng xác nhận khối khối lượng hoàn thành, chuyển cho kế toán công trình để kế toán tính lương, lập Bảng thanh toán tiền lương tổ khoán gởi về phòng xây lắp.
Căn cứ vào bảng tính lương của từng công trình, kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào máy. Dữ liệu sẽ vào sổ chi tiết TK 331 (Đối với tổ khoán) và TK 334 (Đối với tổ công nhật).

Bảng 2.3: Bảng thanh toán tiền lương công nhật

Công ty CP XL & PTN Đà Nẵng

Bộ phận: Đội Trần Nông

CT: CC CC số 06 Nguyễn Du

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÔNG NHẬT 09 NĂM 2009

Tổ công nhật: Bùi Tùng 

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mức lương
	Đơn
 giá
	Ngày công
	Thành
 tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	1
	Bùi Tùng
	T. trưởng
	2.500.000
	104.200
	29
	3.020.800
	
	

	2
	Trương Thanh Sơn
	CN
	100.000
	100.000
	28
	2.800.000
	
	

	3
	Nguyễn Tấn Đạt
	CN
	90.000
	90.000
	29
	2.610.000
	
	

	4
	Lê Hùng
	CN
	90.000
	90.000
	29
	2.610.000
	
	

	5
	Phạm Văn Chung
	CN
	90.000
	90.000
	27
	2.250.000
	
	

	6
	Trương Thị Hằng
	CN
	60.000
	60.000
	20
	1.200.000
	
	

	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	30.220.000
	
	


   Tổng số tiền: (viết bằng chữ) Ba mươi triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng y
                                                                                     Ngày 30 tháng 09 năm 2009
     Thủ trưởng đơn vị        P. Kế toán XL, TH       BCH CT            Kế toán
       (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)            (ký, họ tên)         (ký, họ tên)                     
Bảng 2.4: Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành

BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH ĐỢT 4
Tổ khoán: Nguyễn Văn Sắt

Tên công trình: CC CC số 06 Nguyễn Du
Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
Thời gian: Từ 01/09 đến 30/09/2009 

Theo HĐGK số 10.09/HĐGK ngày 05 tháng 04 năm 2009. 

	TT
	Hạng mục công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Khối lượng xây 
	
	
	
	

	
	Khối lượng bao gồm: vận chuyển đất, xi mănng chu vi 100m.

Xây tường bằng gạch ống 8x8x19, dày 20cm, cao <= 4m, mác vữa ximăng mác 50
	m3
	163.50
	220.000
	35.970.000

	2
	Khối lượng tô
	
	
	
	

	
	Khối lượng bao gồm: vận chuyển đất, xi mănng chu vi 100m.

Trác tường trong gạch ống, d1,5cm, vữa mác 50, cao <=4m
	m2
	705.85
	17.000
	11.999.450

	
	Tổng cộng
	
	
	
	47.969.450


Bằng chữ: Bốn bảy triệu, chín trăm sáu chín ngàn, bốn trăm năm năm mươi đồng chẵn.
                                        Khối lượng đợt 3 còn lại chưa thanh toán:           5.000.000
                                        Luỹ kế đến đợt 4:                                                52.969.450                                     
                 Tổ khoán             Kế toán          Kỹ thuật         Chỉ huy Trưởng
Việc kiểm soát nội bộ đối với chi phí nhân công trực tiếp có thể thấy:
• Khi thanh toán khối lượng cho các tổ khoán, BCH CT đề nghị, nhưng không kịp thời xử lý thất thoát do tổ khoán nhận vật tư sử dụng lãng phí hoặc mất cắp, nên trường hợp thanh toán vượt quá khối lượng hoàn thành đôi khi cũng xảy ra. 
• Đơn vị chưa có kế hoạch cụ thể để kiểm tra quá trình giao khoán lại cho tổ khoán từ BCH công trình, dẫn đến khó phát hiện khi BCH công trình xác nhận khối lượng nhầm, cũng có khả năng BCH công trình cấu kết với tổ khoán nâng thêm công nhật (do không có bộ phận kiểm tra), hay cố tình xác nhận sai khối lượng,… và trong trường hợp này sẽ làm chi phí nhân công thực tế cao hơn chi phí trong khi dự thầu của công trình. 
2.2.2.3. Kiểm soát chi phí sử dụng MTC
a, Phân chia trách nhiệm tại công trình 

Bên cạnh thiết bị tự có của công ty, công ty còn sử dụng máy thi công thuê ngoài. Chi phí sử dụng MTC phát sinh tại Công ty bao gồm: Chi phí tiền lương của công nhân vận hành MTC; Chi phí vật tư sử dụng cho hoạt động của MTC; Chi phí khấu hao MTC; Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Các chi phí phục vụ cho hoạt động của MTC sẽ được hạch toán thành một mảng dịch vụ riêng.

+ Đội trưởng đội XD (CHT) có nhiệm vụ quản lý và sử dụng MTC do công ty điều động hoặc được ủy quyền đi thuê MTC khi có nhu cầu, tiền thanh toán sẽ do công ty trả. Trong một số trường hợp cần thiết có uỷ quyền, Ban Chỉ huy công trình được tạm ứng tiền để chi trả cho hoạt động của MTC.

+ Cán bộ kỹ thuật có nhiệm vụ giám sát hiệu suất khi hoạt động máy thi công.

+ Kế toán có nhiệm vụ ghi chép thời gian máy thi công hoạt động tại công trình, cuối kỳ tính ra khối lượng máy thi công.
+ Trong thời gian ngừng hoạt động, bảo vệ tại công trình là người chịu trách nhiệm bảo quản MTC đối với thiết bị là của công ty, đối với máy thi công của công ty nếu bị hư hỏng bất thường thì người vận hành máy làm biên bản sự cố có xác nhận của BCH công trình, sau đó làm Phiếu đề xuất gởi về phòng thiết bị xin sửa chữa. MTC của công ty do BCH CT quản lý và điều tiết.
b, Qui trình kiểm soát hạch toán đối với chi phí Máy thi công
Khi có nhu cầu máy thi công, BCH công trình viết Phiếu đề xuất gởi về Phòng Thiết bị, phòng thiết bị sẽ kiểm tra và trình lãnh đạo ban hành Lệnh điều động xe máy đến công trình. Trong trường hợp MTC của công ty đang phục vụ cho các công trình khác hoặc đang cho thuê thì phòng thiết bị sẽ tham mưu cho lãnh đạo cho đi thuê bên ngoài, phòng Kinh doanh làm hợp đồng thuê cho công trình. 

Việc theo dõi máy thi công sẽ được theo dõi qua Nhật ký hoạt động xe máy hay thẻ theo dõi chuyến xe (đối với xe trung chuyển). Cuối mỗi buổi làm việc là có xác nhận của lái xe, kỹ thuật công trình. Khi kết thúc công việc, BCH công trình sẽ ký xác nhận gởi về phòng thiết bị để xử lý.

Định kỳ, căn cứ vào nhật ký hoạt động của từng xe máy (phụ lục 2.5) tại công trình, kế toán công trình tiến hành lập Bảng xác nhận khối lượng ca máy.


- Đối với xe máy của công ty, kế toán công trình tính ra tổng khối lượng ca máy gởi về phòng kế toán xây lắp. Sau khi có kết quả về hoạt động xe máy, chi phí xe máy sẽ được kế toán phân bổ vào công trình.

- Đối với xe máy thuê, kế toán công trình tính ra tổng khối lượng ca máy, quyết toán khối lượng ca máy hoàn thành từng đợt, chuyển về thanh toán và ghi sổ.

Bảng 2.5: Bảng xác nhận khối lượng ca máy

Công ty CP XL & PTN Đà Nẵng

Bộ phận: Đội Trần Nông

CT: CC CC số 06 Nguyễn Du

BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CA MÁY :………………. 
Thời gian: Từ ngày 05/09 đến ngày 30/09/2009 

	TT
	Tên xe
	Giờ 

hoạt động
	Qui ra ca
	Đơn giá ca
	Thành tiền
	Dầu D/C

	1
	Xe đào Solar 220 bánh xích
	28
	7
	Phân bổ
	
	

	2
	Cần cẩu tháp
	70
	10
	Phân bổ
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Đà Nẵng, ngày 30  tháng 09 năm 2009
   Đơn vị sử dụng xe



      Phụ trách bộ phận             Lái máy
Việc kiểm soát nội bộ đối với chi phí máy thi công có thể thấy:
Việc kiểm soát hoạt động của xe máy thi công chưa thực sự hiệu quả, phụ thuộc chủ yếu vào sự giám sát của BCH công trình, sự tận tâm của lái máy,.. lãng phí sẽ xảy ra trong một số trường hợp như xe máy tại công trình vẫn hoạt động nhưng không thể kiểm soát được hiệu quả hoạt động ra sao cho dù vẫn lu, ủi và múc,… Hay khi kế toán công trình cố tình thông đồng với lái xe nâng khống số giờ hoạt động, số lượt xe trung chuyển trong công trình,…  
Để hạn chế hao hụt, thất thoát thì công ty cần phải thiết lập kế hoạch chi phí cụ thể, từng hạn mục công trình cần bao nhiêu ca máy, trong thời gian nào. Cần có bộ phận để kiểm soát công trình, phân tích kịp thời để đưa ra định mức cho xe máy của đơn vị hay đưa ra cơ chế khoán khi thuê xe máy bên ngoài, đặc biệt đối với các công trình san nền, đường giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện,…vì với các công trình này chi phí máy thi công là rất lớn. 
2.2.2.4. Kiểm soát chi phí sản xuất chung

a, Phân chia trách nhiệm tại công trình
Chi phí sản xuất chung là khoản mục chi phí tổng hợp, phức tạp, tại công ty thường  bao gồm: Chi phí tiền lương của nhân viên trực tiếp quản lý thi công tại công trình như Chỉ huy Trưởng, kỹ thuật, kế toán công trình,…; Các khoản chi phí trích theo lương của cán bộ công nhân viên quản lý thi công tại công trình; Chi phí vật tư, công cụ sử dụng cho quản lý thi công; Chi phí chờ phân bổ và chi phí khấu hao liên quan đến những TSCĐ mang tính đặc thù như Máy ép cọc, cừ phục vụ làm móng, cofa thép,…; Chi phí khác dịch vụ mua ngoài như điện, nước, thuê bảo vệ,…; Và các khoản chi phí bằng tiền khác.
- Đối với vật tư, công cụ dụng cụ sử dụng cho quản lý thi công, việc phân chia trách nhiệm được thực hiện giống kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
- Đối với tiền lương của nhân viên quản lý thi công công trình, việc phân chia trách nhiệm được thực hiện giống kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp

- Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước phân bổ phục vụ cho quản lý thi công, bộ phận kế toán tài sản là người tính, lập Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí trả trước và ghi chép sổ sách kế toán (hạch toán trên máy) cho từng công trình cụ thể. 
- Đối với chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác phát sinh trực tiếp cho công trình, đội trưởng (hay CHT) các đội XD là người lập Giấy đề nghị tạm ứng quĩ, kế toán công trình chịu trách nhiệm ứng và thanh toán chi phí liên quan đến công trình (các khoản chi dưới 1.000.000 đồng), sau đó kế toán công trình đại diện BCH công trình tiến hành hoàn ứng các khoản chi phí trên.
b, Qui trình kiểm soát vật chất đối với chi phí sản xuất chung.

Đối với chi phí NVL, công cụ dụng cụ xuất dùng cho bộ phận quản lý thi công được kiểm soát giống như phần kiểm soát chi phí NLVL trực tiếp, cần căn cứ vào Phiếu đề xuất của BCH công trình.

Đối với tiền lương thanh toán cho nhân viên quản lý thi công được kiểm soát căn cứ vào bảng chấm công do thủ kho chấm, danh sách nhân viên quản lý, bảng tính lương giống với kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp,...với Đội trưởng, kỹ thuật mà phụ trách nhiều công trình thì tính lương cho công trình chính, các công trình khác tính phụ cấp.
Các khoản trích theo lương của cán bộ nhân viên quản lý thi công được kiểm soát trên cơ sở tiền lương cơ bản của họ.
Khấu hao TSCĐ phân bổ cho bộ phận quản lý đội phải được kiểm soát căn cứ vào phương pháp tính khấu hao, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

Các khoản chi bằng tiền, chi cho dịch vụ mua ngoài được kiểm soát căn cứ Phiếu đề xuất của đội trưởng (CHT) và các chứng từ liên quan (hóa đơn, biên lai...) và phải được Tổng giám đốc phê duyệt.

c, Qui trình kiểm soát hạch toán đối với chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung được hạch toán theo các yếu tố:

+ Chi phí nhân viên quản lý công trình: Chi phí này được tính trên cơ sở Bảng chấm công do quản đốc vật tư (thủ kho) thực hiện có sự kiểm tra của kế toán. Cách tính như sau:
	Tiền lương của từng nhân viên
	=
	Mức lương phân cấp
	x
	Số ngày thực tế làm việc

	
	
	Số ngày làm việc theo qui định 
	
	


Đối với nhân viên kiêm nhiệm thì sẽ được phụ cấp theo quyết định của Tổng giám đốc công ty. 

Định kỳ (hàng tháng) kế toán công trình chuyển bảng chấm công về phòng xây lắp để tiến hành lập bảng thanh toán lương chung cho toàn công ty, căn cứ vào bảng tính lương, các khoản trích kế toán hạch toán vào chi phí công trình.
+ Chi phí vật liệu, chi phí công cụ, dụng cụ: Trên cơ sở các Phiếu xuất kho từ kho công trình hoặc kho công ty tiến hành, kế toán tài sản tiến hành hạch toán vào chi phí chung công trình tương ứng.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng đứng dựa trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ của công ty. Đối với chi phí trả trước, kế toán sẽ căn cứ vào khoản mục chi phí công trình nào phân bổ vào công trình đó.
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác: Đây là khoản chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tại các công trình như tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, văn phòng phẩm,... khoản chi phí này được tính trên cơ sở các chứng từ hợp pháp.
+ Ngoài ra còn các khoản chi phí chung phát sinh cho toàn công ty sẽ được phân bổ khi quyết toán công trình hằng năm như chí phí quản lý doanh nghiệp của toàn công ty. 
Việc kiểm soát nội bộ đối với chi phí sản xuất chung có thể thấy:
• Chi phí sản xuất chung là khoản mục chi phí tổng hợp và rất khó kiểm soát. Công ty chưa xây dựng được các thủ tục kiểm soát cụ thể khoản chi phí này.

• Công ty cũng chưa đi vào đánh giá, phân tích chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh so với dự toán, nên cũng không phát hiện được các nhân tố ảnh hưởng, làm cơ sở cho các biện pháp kiểm soát thích hợp. CP SXC lại không có đơn giá định mức theo khối lượng công trình thực hiện, phát sinh thường xuyên như điện thoại, điện thắp sáng, tiếp khách,…nên ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành xây lắp của công trình. Do vậy, cần công ty cần xây dựng cơ chế khoán đối với những khoản chi phí này nhằm một phần nào đó kiểm soát được mức chi phí sản xuất chung của công trình.
2.2.2.5. Công tác tổng hợp và phân tích CPXL tại công ty

Kế toán tổng hợp tại công ty là người chịu trách nhiệm về tổng hợp CPXL theo từng hạng mục công trình, từng công trình. Đây là giai đoạn kiểm soát cuối cùng trong quá trình thực hiện CPXL xem xét việc thực hiện CPXL của công trình có đúng với hồ sơ dự thầu hay không.

Căn cứ vào các số liệu trên các sổ chi tiết: Sổ chi tiết chi phí NVL trực tiếp, Sổ chi tiết chi phí NCTT, sổ chi tiết chi phí máy thi công, sổ chi tiết chi phí sản xuất chung cho từng công trình (Loại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp của toàn công ty) kế toán tổng hợp tiến hành kiểm tra và lập Bảng tổng hợp CPXL theo từng công trình, hạng mục công trình.

Căn cứ vào Bảng tổng hợp CPXL, kế toán ghi lập chứng từ ghi sổ hạch toán chi phí công trình vào sổ chi tiết TK 154 của từng công trình. Quá trình hạch toán được diễn ra đồng thời với việc quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành từng đợt.
Bảng 2.6: Bảng tổng hợp chi phí xây lắp
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY LẮP ĐỢT 16
Công trình: CC CC Số 06 Nguyễn Du
Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
Khối lượng từ 01/08 đến 30/09/2009 
	Khoản mục
	Thời gian

	
	08
	09
	Tổng cộng

	CP NLVL trực tiếp
	776.590.000
	698.931.000
	1.475.521.000

	CP NCTT
	194.147.500
	188.711.370
	382.858.870

	CP MTC
	25.239.175
	28.306.705
	53.545.880

	CP SXC
	232.977.000
	195.700.680
	428.677.680

	Tổng cộng
	1.228.953.675
	1.111.649.755
	2.340.603.430


Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2009

Người lập
        Kế toán trưởng

Đối với việc phân tích, công ty chỉ xem xét thực hiện ở một số chỉ tiêu diễn giải trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Không thực hiện công tác phân tích CPXL phục vụ cho mục đích kiểm soát.
Về công tác tổng hợp và phân tích chi phí xây lắp phục vụ cho kiểm soát có thể thấy:
Công ty chưa quan tâm đến công tác phân tích để phục vụ cho công tác kiểm soát nên chế độ báo cáo thống kê từ bộ phận kế toán các công trình gởi về bộ phân kế toán văn phòng không kịp thời, đơn vị không có kế hoạch chi phí cụ thể cho từng công trình, hạng mục công trình, cũng không thường xuyên kiểm tra giám sát tại công trình dẫn đến một số hao hụt, thất thoát vẫn chưa được xử lý và chấn chỉnh một cách kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và giá thành xây lắp của công trình.

2.3. Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng

2.3.1. Những mặt ưu điểm
Qua tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng, nhận thấy công ty có một số ưu điểm sau:

Trước nhất, lãnh đạo công ty thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kiểm soát CPXL nên đã có nhiều cố gắng trong việc ban hành qui chế, qui định về chức năng, nhiệm và quyền hạn của các bộ phận phòng ban,…Đây là điều kiện hết sức thuận lợi, làm nền tảng cho việc ban hành các quy chế kiểm soát của công ty.

Tiếp đó là công ty đã tổ chức được cơ cấu quản lý hợp lý, có sự phân công, phân nhiệm tương đối rõ giữa các phòng ban, bộ máy quản lý được tổ chức từ trên xuống dưới làm nền tảng cho sự phân cấp quản lý tài chính, nhiều vấn đề đã được giải quyết theo đúng trình tự chức năng, nhiệm vụ đã phân chia.
Các thủ tục kiểm soát được vận dụng hiệu quả trong quá trình kiểm soát vật chất, kiểm soát hạch toán đối với chi phí NLVLTT, chi phí NCTT, chi phí MTC.

Cuối cùng, hệ thống thông tin kế toán được tổ chức và vận hành phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. Qui trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán về CPXL được tổ chức hợp lý phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin cho quản lý. 
2.3.2. Những mặt hạn chế

+ Các phòng ban phối hợp với nhau thiếu tính đồng bộ trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại công trình, trách nhiệm chủ yếu giao về phía CHT hay đội Trưởng.
+ Công ty được hình thành từ sự sáp nhập của nhiều đơn vị lại, hệ thống qui định trách nhiệm của từng thành viên tại công trình chưa cụ thể, một số còn mang tính chất kiêm nhiệm.
+ Hệ thống kế hoạch CPXL chưa được xây dựng cụ thể, các kế hoạch về CPXL chỉ mang tính đối phó, chưa có khảo sát thị trường. Cũng chưa thực hiện công tác phân tích kịp thời để có những biện pháp can thiệp sớm khi xảy ra sai phạm.
+ Sự phê duyệt một số trường hợp còn thiếu cơ sở, có thể dẫn đến rủi ro. 
+ Việc thanh toán trong xây lắp và những qui định về quyết toán năm của công trình làm ảnh hưởng lớn đến thông tin kế toán nếu sử dụng phân tích để kiểm soát, ảnh hưởng đến quyết toán của từng năm do xác định không tốt về % khối lượng hoàn thành, chẳng hạn:
- Đánh giá sản phẩm dở dang chủ yếu dựa vào quyết toán khối lượng các bên, mà chưa xây dựng được thời điểm đánh giá kết quả chính xác nhất dẫn đến quyết toán tài chính năm nay lời nhưng thực tế qua năm sau lại lỗ về công trình đó (Do yêu cầu của cơ quan thuế là phải quyết toán trên KL xác nhận giữa các bên). 

- Mặt khác nhiều khoản chi phí NVL đã sử dụng cho xây lắp nhưng chưa nhận được chứng từ từ nhà cung cấp nên kế toán phản ánh không kịp thời vào sổ sách và dẫn đến kết quả báo cáo trong năm tài chính cũng không chính xác.

Nhìn chung, công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại công ty còn nhiều bất cập. Với lĩnh vực hoạt động phức tạp, địa điểm thi công thường xuyên thay đổi, nhiều loại hình công trình, giá trị công trình lớn,… thì những mặt hạn chế nêu trên là khó tránh khỏi. Công ty cần phải hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ đối với chi phí xây lắp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí và đem lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, luận văn đã trình bày khái quát về Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng, từ quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ cũng như những đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý tại Công ty, xem xét thực trạng môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin kế toán và công tác kiểm soát các khoản mục CPXL tại đơn vị thì công tác kiểm soát nội nói chung và kiểm soát nội bộ về CPXL nói riêng được công ty rất quan tâm, các thủ tục kiểm soát hiện tại công ty đang vận dụng trong kiểm soát các khoản mục CP NVLTT, CP NCTT, CP MTC, CP SXC cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như là chưa có một kế hoạch cụ thể khi phê duyệt các đề xuất nhu cầu vật tư, quá trình hoạt động xây lắp tại công trình chưa có sự giám sát chặt chẽ, công tác phân tích cũng không được chú trọng thực hiện nên việc phát hiện hao hụt, mất mát không kịp thời,…  
Từ thực tế tại công ty, tiến hành đánh giá để tổng kết những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác kiểm soát về CPXL tại đơn vị, đưa ra hướng hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ về CPXL để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong điều kiện hội nhập, tránh tình trạng công tác kiểm soát nội bộ về CPXL mang tính hình thức, kém hiệu quả.
Chương 3

HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 
VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
3.1. Yêu cầu cần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Hiện nay, cơ cấu tổ chức tại công ty tương đối hoàn chỉnh nhưng lại chưa tạo ra sự kết hợp kiểm soát giữa các phòng ban đối với các công trình xây dựng, không có đơn vị kiểm soát công việc xây lắp thường xuyên diễn ra tại công trình.

- Qui trình công việc cũng chưa được triển khai cụ thể, nhiệm vụ ban chỉ huy công trình không rõ ràng, không được ban hành bằng văn bản nên dễ đổ thừa trách nhiệm khi xảy ra mất mát, sai phạm.
- Công ty chưa có kế hoạch chi phí cụ thể của các công trình dẫn đến không chủ động trong dự trù ngân sách, khó khăn trong việc phê duyệt yêu cầu từ các công trình, có thể ảnh hưởng đến vượt dự toán chi phí. 
- Hệ thống thông tin phản hồi từ công trình về văn phòng cũng không kịp thời, khâu phân tích hiệu quả cũng chưa quan tâm đúng mức nên phát hiện thất thoát nguồn lực chậm, hiệu quả thấp.

Như vậy công ty cần phải có qui định trách nhiệm cụ thể đối với BCH công trình, việc thực hiện thi công xây lắp tại các công trình phải có sự kiểm soát thường xuyên để theo dõi tiến độ thực tế, phát hiện những sai sót, gian lận có thể xảy ra để xử lý kịp thời kết hợp với báo cáo công việc hàng ngày, đồng thời phải có kế hoạch xây lắp cụ thể cho từng giai đoạn, hạng mục trong ngắn hạn làm cơ sở cho việc phê duyệt cấp phát vật tư, phê duyệt các nhu cầu liên quan đến chi phí công trình, để đối chiếu so sánh trong từng giai đoạn thi công xem có vượt dự toán không nhằm điều chỉnh kịp thời nhằm làm giảm chi phí cho xây lắp,..

Với những năng lực hiện có của công ty, tác giả xin đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty.    
3.2. Hướng hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Nhà Đà Nẵng

3.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát cho phù hợp
* Mô tả công việc cụ thể của Ban chỉ huy công trình
Bộ máy trực tiếp hoạt động tại công trình là rất quan trọng, do vậy công ty cần  mô tả công việc của Ban chỉ huy công trình một cách rõ ràng, cụ thể. Ban chỉ huy công trình thường bao gồm: Chỉ huy trưởng công trình (có thể là đội trưởng kiêm nhiệm), kỹ thuật công trình (nếu công trình cần nhiều kỹ thuật thì người quản lý chung về mặt kỹ thuật tại công trình gọi là kỹ sư Trưởng), kế toán công trình, thủ kho (còn gọi là quản đốc vật tư).
+ Đối với chỉ huy Trưởng
- Nắm vững hồ sơ Thiết kế và dự toán công trình, có trình độ chuyên môn phù hợp với từng loại công trình, lên kế hoạch làm việc mỗi tuần/tháng trình về cho Ban Giám đốc, cuối mỗi ngày (tuần) nhận xét và báo cáo kết quả thực hiện công việc trong ngày (tuần).

- Các khối lượng thực hiện từng ngày phải cân đối với vật tư xuất ra để phân tích hiệu quả ngay trong mỗi mỗi ngày, xử lý các tổ khoán, tổ công nhật làm không đúng định mức, không được phép để tình trạng cộng dồn.

- Theo dõi kỹ mọi hoạt động tại công trình, ký tất cả các chứng từ phát sinh cuối mỗi buổi, mỗi ngày để làm cơ sở cho thanh toán. 
- Nghiêm cấm làm việc không có kế hoạch, tuỳ tiện, dễ dãi trong điều hành và kiểm soát công việc đối với cán bộ. Tuỳ tiện thay đổi thiết kế, định mức vật tư, chủng loại vật tư, giá khoán nhân công, giá mua vật tư...
- Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến quá trình thi công tại công trình 
+ Đối với kế toán công trình
- Thực hiện công tác thống kê tại công trình, xử lý mọi chứng từ liên quan đến thu, chi khi đã được Tổng giám đốc (CHT được Tổng giám đốc uỷ quyền) phê duyệt, ghi sổ nhật ký và theo dõi hoạt động nhập, xuất, nhân công, xe máy tại công trình.
- Lập báo cáo công việc tại công trình hàng ngày, báo cáo Nhập - Xuất - Tồn định kỳ chuyển về phòng kế toán để đối chiếu. 
- Hoàn thành việc thanh toán quĩ công trình theo định kỳ.
- Kiểm tra số người làm việc tại công trình theo từng tổ, ghi sổ cụ thể, theo dõi phân công lao động hằng ngày của kỹ thuật cho hợp lý, ghi lên bảng kế hoạch công tác của công trình.

- Kiểm tra an toàn lao động, máy móc thiết bị tại công trình.

- Kiểm tra phiếu nhập, phiếu xuất vật tư đúng, đầy đủ thông tin trước khi ký, kiểm soát QĐVT vào thẻ kho hàng ngày. Thông báo cho QĐVT thông tin vật tư được duyệt theo đề xuất.

- Cùng QĐVT quản lý, giám sát sử dụng vật tư và tổ chức sắp xếp vật tư dụng cụ gọn gàng, sạch sẽ. Tất cả máy móc phải lo sửa chữa lúc nào cũng tốt. Báo cáo lãnh đạo những vật tư không cần dùng đến.
- Cùng kỹ thuật nắm rõ yêu cầu công trình để trình duyệt vật tư và cùng bộ phận vật tư tổ chức nhận hàng đối chiếu với định mức đã qui định, với số thực sử dụng, kết luận từng ngày trong báo cáo.
+ Đối với Quản đốc vật tư
- Thực hiện chức năng của thủ kho là nhập, xuất, bảo quản vật tư, CCDC, thiết bị tại công trình, việc giao nhận vật tư và thiết bị thi công phải thực hiện liên tục trong quá trình thi công.

- Nhập vật tư phải đo đếm chính xác, kiểm tra chất lượng, chủng loại, qui cách, ghi nhật ký kho hàng ngày. Cấm nhập vật tư khi chưa được duyệt nhập duyệt.

- Xuất vật tư theo yêu cầu của CHT công trình, ghi rõ để làm gì trên phiếu xuất, xuất cho tổ nào,…
- Có trách nhiệm, quan sát toàn bộ công trình, kịp thời phát hiện những sơ hở có thể làm mất mát vật tư, tài sản ở các khâu: hàng rào, kho tàng, kho bãi, việc ra vào của các đơn vị liên quan đến thi công công trình,.. 
- Chỉ đạo tổ thi công sắp xếp vật tư, máy móc thiết bị, công cụ lao động trên hiện trường gọn gàng, dễ bảo quản, thuận tiện cho việc sử dụng lần sau.
+ Đối với kỹ thuật công trình:

- Tham mưu cho Đội trưởng (CHT) trong việc nghiên cứu thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết phần sắp làm để lên kế hoạch trong tháng, tuần đến, suy nghĩ biện pháp thi công và đề xuất các sửa đổi để thuận tiện thi công có hiệu quả.

- Tham gia cùng chỉ huy trưởng về việc huy động thiết bị, vật tư và nhân công cần thiết cho công trình,…

-  Chịu trách nhiệm chính về kỹ, mỹ thuật và chất lượng công trình: Hướng dẫn công nhân làm đúng tim, cốt và yêu cầu kỹ thuật bản vẽ, chú ý an toàn lao động, kiên quyết chấn chỉnh ngay những người làm dối, làm ẩu và đề xuất xử lý, thường xuyên kiểm tra chất lượng, tiến độ và đề xuất các biện pháp cần thiết với chỉ huy trưởng để nâng cao hiệu quả thi công. 
- Kiểm tra các tổ trưởng thực hiện định mức vật tư và định mức nhân công tại công trình có tốt không, hằng ngày cùng với kế toán công trình đo khối lượng làm tốt để nhận xét hiệu quả, quyết toán việc sử dụng vật tư của tổ thi công.

- Thực hiện ghi nhật ký công trình, đề xuất CHT những sai lệch có thể xảy ra trong thi công.
- Trong trường hợp công trình có qui mô lớn, nhiều kỹ thuật tham gia thi công cùng lúc thì cần có Kỹ sư Trưởng công trình, Kỹ sư Trưởng phải có trình độ chuyên môn từ bậc Đại học trở lên liên quan đến công trình thi công, Kỹ sư Trưởng sẽ chỉ đạo chung đối với bộ phận kỹ thuật tại công trường, chịu trách nhiệm về kỹ, mĩ thuật của công trình. 
 * Xây dựng tổ kiểm soát công trình để kiểm tra hoạt động xây lắp tại các công trình
- Tổ chức kiểm soát công trình xây lắp tại công ty được thiết lập dựa trên những nguồn lực có sẵn mà không phải tuyên dụng thêm, tổ này trực thuộc Ban giám đốc, gồm những thành viên hiện tại của công ty là: Những nhân viên kỹ thuật đang làm công việc lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu ở phòng kỹ thuật; Bộ phận Kế toán phòng xây lắp đang làm công tác thống kê, xử lý hoàn ứng và nhập xuất liên quan đến công trình; Và các nhân viên phòng kinh doanh đang làm công việc khảo sát giá thị trường, điều này đem lại hiệu quả thiết thực mà vẫn không làm tăng chi phí hiện tại cho đơn vị. 
- Tổ kiểm soát công trình thực hiện chức năng lập kế hoạch chi phí ngắn hạn các công trình, hạng mục công trình; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của BCH công trình; Khảo sát biến động của thị trường có ảnh hưởng liên quan đến chi phí xây lắp; Thực hiện kiểm kê vật tư, thiết bị, CCDC tại công trình đột xuất, xem xét tính trung thực của báo cáo BCH công trình hàng ngày, tuần; Phân tích việc sử dụng vật tư tại công trình trước khi trình lãnh đạo xét duyệt có nên cấp vật tư thêm hay không, kiểm tra việc thanh toán chi phí nhân công xem có phù hợp với định mức vật tư nhận sử dụng so với khối lượng công việc hoàn thành hay không; Nghiên cứu và đề xuất với Ban lãnh đạo đơn vị những sự cố công việc tại BCH công trình một cách nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời chịu trách nhiệm trong việc phân tích CPXL xem có phù hợp với kế hoạch hay không, từ đề xuất các giải pháp liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp tại đơn vị.    
* Lập kế hoạch CPXL ngắn hạn
- Căn cứ vào giá trị dự toán công trình và đơn giá trúng thầu các công trình.
- Căn cứ vào hệ thống định mức sử dụng nguyên liệu vật liệu đã thiết lập, định mức giao khoán.

- Căn cứ vào tiến độ thi công công trình, hạng mục công trình.
- Căn cứ vào khung giá qui định của Sở tài chính.

- So sánh các công trình tương tự đã thi công. 
Tổ Kiểm soát sẽ tiến hành thiết lập kế hoạch chi phí ngắn hạn cho các hạng mục công trình theo tiến độ.
Với kế hoạch chi phí ngắn hạn được thiết lập, thông tin sẽ được cung cấp cho bộ phận kế toán lập kế hoạch ngân sách tránh bị động về nguồn vốn. 

Cũng với kế hoạch chi phí này, khi BCH công trình nhu cầu vật tư, căn cứ vào báo cáo định kỳ tại công trình, tổ kiểm soát xem công trình đã hoàn thành được bao nhiêu, và với sự kiểm tra thực tế của tổ kiểm tra công trình, sẽ đưa ra ý kiến đề xuất nên tiếp tục cấp vật tư, nên điều động xe máy, nên tuyển nhân công,... hoặc chưa cần thiết phải cấp, hoặc không cấp do đã cấp hết theo kế hoạch, do chưa đúng thời điểm,…làm căn cứ để Tổng giám đốc phê duyệt.
Kế hoạch ngắn hạn sẽ được lập trong tháng, trong quí hoặc cần thiết lập cho từng giai đoạn thi công. 

Bảng 3.1: Kế hoạch chi phí xây lắp phát sinh trong ngắn hạn
Công ty CP XL & PTN Đà Nẵng

Bộ phận: Tổ kiểm soát công trình

KẾ HOẠCH CHI PHÍ XÂY LẮP PHÁT SINH TRONG NGẮN HẠN

	Khoản mục/Đối tượng
	Từ ngày 01/09 đến ngày 30/09
	
	Tổng cộng từ ngày…đến ngày………

	
	Công trình CC CC Nguyễn Du/Hạng mục công trình
	Công trình BV ĐK600 giường/Hạng mục công trình
	....
	

	
	KL
	ĐG
	TT
	KL
	ĐG
	TT
	…
	KL
	ĐG
	TT

	1. CP NVL TT

- Ximăng PC 30 KĐỉnh (tấn)
- Ximăng PC 30 PSơn

- Sắt việt úc F6

- Sắt việt úc F12
…..

2. CP NCTT

- Thợ sơn

- Thợ xây

- Thợ sắt

….

3. CP MTC

- Ca máy múc

- Ca máy cạp

- Xe trung chuyển,…

4. CP SXC (Chưa tính CP Quản lý doanh nghiệp phân bổ)
- Nhân viên quản lý
…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TỔ KIỂM SOÁT
      P. KỸ THUẬT
        P. KẾ TOÁN 
         BGĐ DUYỆT

Với những thông tin trên, trong ngắn hạn, đơn vị sẽ biết được các khoản chi phí cần trong từng đợt là bao nhiêu theo đúng tiến độ công trình, tránh tình trạng phải vay nóng trong trường hợp không chuẩn bị được ngân sách dẫn đến chi phí công trình lớn.
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Sơ đồ 3.1: Mô tả chi phí xây lắp của các công trình trong ngắn hạn
3.2.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán

Để có thông tin chính xác phục vụ cho phân tích hiệu quả hoạt động xây lắp tại công ty được tốt nhất, đòi hỏi kế toán phải xử lý số liệu chính xác. Trên thực tế khi doanh nghiệp quyết toán khối lượng hàng năm chỉ dựa trên quyết toán hồ sơ khối lượng đã ký giữa các bên từ đầu năm đến cuối năm, mà thời điểm này thường không rơi vào tháng 12 của năm, do vậy doanh thu không chính xác, mà doanh thu của công trình phải là: Khối lượng hoàn thành các bên cộng với KL hoàn thành đến 31/12 (do đơn vị tự đánh giá). Đối với những chi phí phát sinh mà chưa nhận được hoá đơn (do chưa thanh toán, bên cung cấp hầu như không chịu xuất hóa đơn) hoặc ngược lại khi bên A cho doanh nghiệp ứng tiền thì yêu cầu DN phải xuất hoá đơn. Trong trường hợp này DN cần phải vào sổ kế toán ghi nhận chi phí, nhưng không ghi nhận doanh thu, có như vậy kết quả của doanh nghiệp mới chính xác, mặc dù cơ quan thuế chưa chấp nhận nhưng tuân thủ nguyên tắc phù hợp, tránh nhập nhằng gây khó khăn cho việc kiểm soát cho năm sau. Điều này còn đúng cho việc vận dụng nguyên tắc phù hợp trong kế toán.
Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, tại công ty đưa vào kết chuyển chung cho toàn bộ các hoạt động, vì vậy cần phải phân bổ vào chi phí này vào các công trình để phản ánh đúng bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp, nếu không thì quá trình phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung hay lập kế hoạch ngắn hạn thì cũng cần lưu ý.
Xây dựng biểu mẫu báo cáo nhanh cho lãnh đạo về khối lượng nguyên vật liệu tại công trình nhằm hoàn thiện việc cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho kiểm soát của công ty. Đối với công trình thì báo cáo hằng ngày, đối với công trình xa hơn có thể báo cáo định kỳ ba ngày
Bảng 3.2: Báo cáo định kỳ 
Công ty CP XL & PTN Đà Nẵng

Bộ phận: Công trình CC số 06 Nguyễn Du
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HẰNG NGÀY

Ngày....../......./2009.

1/ Nhân công tổ khoán, công nhật:

	Tên tổ trưởng
	Số người
	Tên gọi của tổ công nhật/khoán
	Số người

	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 


2/ Xe máy:

	Loại xe
	Tên lái xe
	Giờ hoạt động
	Công việc

	
	
	
	


3/ Nhập vật tư:

	Chứng từ
	Tên vật tư & qui cách
	Số lượng
	Người nhập
 (số xe)

	
	
	
	


4/ Xuất vật tư:   
	Chứng từ
	Tên vật tư & qui cách
	Số lượng
	Người nhận

	
	
	
	


- Xi măng tồn kho cuối ngày:


-> Kim Đỉnh (PC40):


-> Kim Đỉnh (PC30):



-> Phúc Sơn (PC40):



…..

- Sắt thép tồn kho cuối ngày:


-> Sắt 


-> Sắt 

…..

5/ Nhập máy móc CCDC:

	Chứng từ
	Tên vật tư & qui cách
	Số lượng
	Người nhập

	
	
	
	


6/ Xuất máy móc CCDC:

	Chứng từ
	Tên vật tư & qui cách
	Số lượng
	Người nhận

	
	
	
	



Máy móc, CCDC tồn tại kho:

………………………………………………………………………………………
    CHỈ HUY TRƯỞNG
      KỸ THUẬT         QĐVT          KẾ TOÁN CT
3.2.3. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp
3.2.3.1. Thủ tục kiểm soát chi phí NVL trực tiếp
Trong qui trình kiểm soát chi phí nguyên liệu vật liệu, có sự tham gia của Tổ kiểm soát, khi phê duyệt cần căn cứ vào kế hoạch chi phí xây lắp phát sinh trong ngắn hạn để kiểm tra, sau mỗi lần cấp phát phải có Bảng quyết toán khối lượng VL sử dụng, trong trường hợp mua NVL cho công trình cần thiết phải đánh giá nhà cung cấp để lựa chọn.
Việc lập bảng quyết toán khối lượng VL sử dụng căn cứ vào bảng xác nhận khối lượng hoàn thành của tổ khoán, tổ công nhật trong mỗi đợt thanh toán, và dựa trên bảng kê khối lượng hoàn thành của từng tổ hằng ngày, BCH công trình sẽ lập bảng quyết toán khối lượng vật liệu sử dụng kèm với phiếu đề xuất cấp vật tư.  
Bảng 3.3: Bảng quyết toán khối lượng vật liệu sử dụng
BẢNG QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU SỬ DỤNG
Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
Từ ngày:         đến ngày:
Đợt cấp ngày 15/09
	Khoản mục
	KL đầu kỳ tồn
	KL thực nhận
	KL xuất dùng
	Hao hụt mất mác
	KL tồn lại
	Ghi chú

	Xi măng PC 30 Kim đỉnh (tấn)
	
	
	
	
	
	

	Xi măng PC 30 Kim đỉnh (tấn)
	
	
	
	
	
	

	Sắt Việt – Úc F6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


a. Thủ tục kiểm soát mua NVL
(1) BCH công trình: Khi lượng NVL trong kho tại công trình giảm xuống mức tối thiểu, thủ kho sẽ báo cho BCH công trình để BCH công trình lập Phiếu đề xuất vật tư nhưng không gửi về Phòng vật tư mà chuyển cho tổ kiểm soát để tổ kiểm soát công trình tiến hành kiểm tra thực tế.
(2) Tổ kiểm soát công trình: Kiểm tra thực tế tại kho công trình xem có thực sự thiếu hay không để tránh trường hợp công trình dự trữ vật tư, sau khi kiểm tra về lượng nhân công, công việc cần triển khai tuần đến như thế nào, có ảnh hưởng bởi thời tiết không,…từ đó sẽ định ra thời gian vật tư sẽ về kho công trình. Trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt phải kiểm tra lại với kế hoạch, xem thử đã cấp bao nhiêu đợt rồi, tổng khối lượng cấp phát các đợt có vượt kế hoạch hay không, trường hợp cấp đã đủ so với kế hoạch mà chưa kết thúc hạng mục công trình, tổ kiểm soát công trình báo cáo gấp lãnh đạo giải quyết, xem xét vì sao lại hao hụt, nguyên nhân do mất mát, tổ thi công tổ chức pha trộn vật tư không đúng định mức, do kỹ thuật chỉ đạo sai,…Để công việc kiểm tra được dễ dàng, tổ kiểm soát nên lập bảng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch ngắn hạn cho từng công trình.
Bảng 3.4: Bảng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch ngắn hạn
Công ty CP XL & PTN Đà Nẵng

Bộ phận: Tổ Kiểm soát
CT: CC CC số 06 Nguyễn Du

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGẮN HẠN

Hạng mục: Khối nhà A tầng 18

Từ ngày 01/09 đến ngày 30/09
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(3) Sau khi kiểm tra nhu cầu mua vật tư là hợp lý, tổ kiểm soát công trình sẽ tham mưu cho lãnh đạo phê duyệt cho cấp phát. Lúc này sẽ vật tư được nhập về công trình sẽ được mua hay điều chuyển từ kho khác đến, việc này có sự tham mưu của phòng vật tư. Nếu quyết định mua, công việc lúc này mới được chuyển lại cho phòng Kinh doanh khảo sát giá, kết hợp phòng vật tư trong việc lựa chọn nhà cung cấp. Đơn vị phải xây dựng danh sách nhà cung cấp để lựa chọn sao cho hiệu quả. Khi lựa chọn nhà cung ứng có thể thực hiện tuỳ theo thời điểm cần vật tư tại công trình mà lựa chọn cho thích hợp, như là cần gấp vật tư, cần nhưng không gấp, thanh toán qua công nợ,… Công ty có thể xây dựng các chỉ tiêu để đánh giá nhà cung ứng như sau:

Bảng 3.5: Bảng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch ngắn hạn
BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Đánh giá lần đầu                    Đánh giá lại  
 Định kỳ                         
        Đột xuất      
Tên nhà cung ứng 
:…........ . .. ..................................................................................

Địa chỉ. : .......................................... ............................................................................ Chủng loại hàng hoá................................. ...................................................................
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Cơ sở xem xét
	Chỉ tiêu
	Đ/giá

	1
	Chất lượng
	QĐ chất lượng Cty, chủ đầu tư, của NN, nhà SX
	Đạt
	

	
	
	
	Không đạt
	

	2
	Số lượng, chủng loại
	Nhu cầu hàng
	Đầy đủ
	

	
	
	
	Không đầy đủ
	

	3
	Giá cả 
	So sánh với các đơn hàng khác, giá dự toán, dự thầu và bảng giá liên sở
	Thấp
	

	
	
	
	Trung bình
	

	
	
	
	Cao
	

	4
	Thời gian giao hàng
	Cam kết của nhà cung ứng trong các đơn chào hàng
	Đúng tiến độ yêu cầu
	

	
	
	
	Trễ hơn tiến độ yêu cầu
	

	5
	Phương thức thanh toán phù hợp với đơn vị
	So sánh các đơn chào hàng của NCU
	Thanh toán nhanh
	

	
	
	
	Thanh toán chậm
	

	
	
	
	Thanh toán linh hoạt
	


(4) Trong trường hợp mua vật tư, phòng kinh doanh sẽ đàm phán, lập hợp đồng trình lãnh đạo phê duyệt, phòng vật tư cử cán bộ thực hiện đơn hàng hay hợp đồng. Việc chi tiền sẽ chuyển về bộ phận kế toán xử lý (5), (6) cho tạm ứng để phục vụ mua hàng (7).

Với cách xử lý như vậy, công ty đã khắc phục được việc phê duyệt cấp vật tư thiếu cơ sở, hạn chế được mua vật tư với giá cao, chất lượng chủng loại hợp lý,…
b. Thủ tục kiểm soát nhập NVL
	BCH CT
	Tổ kiểm soát
công trình
	Lãnh đạo
	P. Vật tư, P. Kinh doanh, P. Kế toán

	
	
	
	



Theo đề xuất của BCH công trình được duyệt, vật tư được cung cấp đến công trình từ nhà cung cấp hoặc điều chuyển từ các kho khác đến.

(8) Khi nhập vật tư yêu cầu phải có sự tham gia của tất cả BCH công trình phải tham gia, không để tình trạng giao khoán cho thủ kho như hiện tại, khi kiểm tra nhập kho phải đưa ra qui định kiểm soát nghiêm ngặt đối với từng loại vật tư cụ thể khi tiến hành nhập kho chẳng hạn như khi nhập xi măng cần phải kiểm tra xem lô hàng theo nội dung sau:
- Tên vật tư, qui cách, chủng loại có phù hợp phù hợp với phiếu đề xuất, đơn hàng hay nội dung trong hợp đồng mua bán không?.
- Số lô hàng sản xuất trên bao bì đối chiếu với phiếu xuất xưởng lô hàng, thời hạn sử dụng.

- Mức độ ẩm ướt, bao bì rách nát hay các dấu hiệu bất thường trên sản phẩm.

- Lấy mẫu thí nghiệm trong trường hợp cần thiết,… 
Sau khi kiểm tra xong lập biên bản giao nhận hàng hoá, trên biên bản phải kết luận cụ thể hàng đã được kiểm nhận theo đúng qui trình, điều này cũng là cơ sở cho việc theo dõi công tác bảo quản tại công trình sau này. Trên cơ sở đó tiến hành lập phiếu nhập và thẻ kho (9), (10).

Căn cứ biên bản giao nhận, hoá đơn, phiếu nhập kho, đề xuất, hợp đồng (đơn hàng), bộ phận kế toán thanh toán sẽ kiểm tra, hoàn ứng hay thanh toán cho nhà cung cấp, nhập máy để vào sổ kế toán (11), (12).  

  Trong giai đoạn này, sai sót dễ xảy ra là ở khâu nghiệm thu để nhập kho, việc này đòi hỏi trình độ và kinh nghiệm rất lớn của BCH Công trình, nếu thực hiện tốt các qui định khi tiến hành nhập sẽ hạn chế được tình trạng nhận vật tư kém phẩm chất, sản phẩm giả,….

c. Thủ tục kiểm soát xuất và sử dụng NVL
Khi phát sinh nhu cầu sử dụng vật tư từ các tổ thi công theo yêu cầu của kỹ thuật (1), (2), các tổ thi công sẽ lập Phiếu yêu cầu vật tư, do CHT (Hoặc đội trưởng) phê duyệt (3), Thủ kho tiến hành xuất vật tư, cuối ngày, còn lại bàn giao, kế toán sẽ tập hợp viết phiếu xuất kho, vào thẻ kho. Tuy nhiên, thủ kho sẽ theo dõi tình hình xuất vật cho các tổ thi công để theo dõi từng lần nhận vật tư trong ngày (4), cuối ngày cần phải lập Bảng quyết toán khối lượng vật liệu sử dụng trong ngày (5), nhập lại số thừa, lúc đó thủ kho căn cứ vào lập thẻ theo dõi tình hình xuất vật cho các tổ thi công để lập phiếu xuất kho, vào thẻ kho (6), kế toán công trình sẽ tập hợp báo cáo về phòng xây lắp (7).
	Tổ khoán/Công nhật
	BCH CT
	Thủ kho/kế toán

	






	
	
	


Sơ đồ 3.3: Qui trình kiểm soát xuất và sử dụng nguyên vật liệu
Khi vật tư xuất cho tổ thi công, căn cứ vào định mức của từng khối lượng xây lắp, CHT công trình (Đội trưởng) sẽ chỉ đạo tổ thi công pha trộn NVL theo tỷ lệ phù hợp, kỹ thuật giám sát thực tế, cần chú ý kiểm tra vật tư theo khả năng hoàn thành công việc của tổ thi công, bởi vì nếu không, tổ thi công làm không hết sẽ cố làm cho hết (Ví dụ trộn vữa không đúng tỷ lệ cho hết vật liệu) hoặc bỏ đi nếu hết giờ làm việc, gây thất thoát vật tư.

Quá trình kiểm soát sẽ được tiến hành ngay trong ngày, biểu thị ở việc phải lập quyết toán khối lượng vật liệu sử dụng (Bảng quyết toán khối lượng vật liệu sử dụng), nếu vượt định mức vật tư cho phép so với khối lượng công việc làm được trong ngày, BCH công trình phải xử lý và qui trách nhiệm cụ thể, lỗi thuộc về tổ thi công lãng phí hay kỹ thuật không chỉ đạo thi công phù hợp, có sự mất cắp xảy ra,…và việc quyết toán trong ngày sẽ tránh được tình trạng lần này sử dụng vượt định mức, lần sau sử dụng ít lại để bù lại làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công.

e. Thủ tục kiểm soát việc lưu trữ, bảo quản NVL
Việc lập Bảng quyết toán khối lượng vật liệu sử dụng trong ngày (5) sẽ giúp cho vật tư sử dụng không hết được nhập lại kho để bảo quản, tổ kiểm soát công trình kiểm tra thường xuyên tình trạng kho và vật tư, định kỳ 01 tháng, công ty phải lập ban kiểm kê xuống kiểm tra, đánh giá và đối chiếu với số liệu trên sổ sách kế toán, tìm nguyên nhân mất mát qui trách nhiệm. Như vậy sẽ phát hiện được mất mát hao hụt để kịp thời xử lý, tránh tình trạng để lâu khó khăn trong việc khắc phục hậu quả. 
3.2.3.2. Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công    
Để khắc phục những hạn chế hiện tại và phục vụ tốt cho công tác kiểm soát CPXL, nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động, khi có nhu cầu nhân công để thi công (1), BCH công trình sẽ đề xuất, lúc này tổ kiểm soát công trình sẽ kiểm tra nhu cầu nhân công (2), và đề xuất cho Tổng giám đốc tuyển dụng. 

(3) Sau khi ký hợp đồng tuyển dụng, hồ sơ sẽ được chuyển qua phòng xây lắp, nhân công sẽ làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của BCH công trình. (4) Để kiểm soát tốt thời gian lao động, tại công trình, trước khi bắt đầu một ngày làm việc, các tổ trưởng sẽ nhận công việc từ CHT và kỹ thuật công trình hướng dẫn, các tổ tập hợp công nhân của tổ để phổ biến kế hoạch trong ngày và theo dõi chấm công. Cuối mỗi ngày phải chuyển cho công nhân trực tiếp ký xác nhận vào bảng chấm công. Bên cạnh bảng chấm công của tổ khoán, quản đốc vật tư (thủ kho) cũng tiến hành chấm công để đối chiếu, kế toán kiểm soát số lượng đầu buổi và cuối buổi. Sau mỗi ngày làm việc, đối với tổ thi công là tổ công nhật, công nhân vận hành, công nhân biên chế của đơn vị, kế toán kiểm tra lại, xác nhận vào bảng chấm công của tổ trưởng và quản đốc vật tư. 

	BCH CT
	Tổ kiểm soát, P.Kế toán
	Lãnh đạo

	








	
	
	


Sơ đồ 3.4: Qui trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp
Để tránh thất thoát vật tư, qui trách nhiệm về việc sử dụng vật tư theo định mức, BCH công trình sẽ kiểm tra, lên bảng kê khối lượng hoàn thành từng tổ (4), kiểm tra với định mức và cho chuyển vật tư thừa vào kho, lúc này thủ kho tiến hành cân đối lại và lập phiếu xuất kho, vào thẻ kho. Như vậy vừa bảo quản tốt vật tư, vừa xử lý được trách nhiệm, vừa tránh được tình trạng lãng phí của tổ khoán.

Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh tại công ty là tiền lương, tiền ăn ca, phụ cấp,... Định kỳ (cuối tháng), dựa trên bảng chấm công, bảng kê khối lượng hoàn thành, kế toán công trình sẽ tiến hành lập bảng thanh toán tiền lương cho các tổ. 

(5) Tổ kiểm soát công trình sẽ kiểm tra lại định mức so với khối lượng hoàn thành, các hao hụt mất mác (nếu có), đối chiếu với các đợt đi kiểm tra,… sẽ xác nhận, trình lãnh đạo phê duyệt (6).
 (7), (8), (9) Các khoản tiền này công nhân xây lắp có thể nhận trực tiếp từ BCH công trình, hàng tháng hoặc định kỳ BCH công trình sẽ đến phòng kế toán công ty ứng tiền lương (hoặc nhận thay) để thanh toán cho công nhân, hoặc các tổ thi công trực tiếp đến nhận tiền tại phòng kế toán tuỳ theo vị trí địa lý từng công trình, kế toán căn cứ vào chứng từ tiền lương tổ khoán hoặc tổ công nhật để ghi vào tài khoản 331 hoặc 334, bảng thanh toán lương phải có sự ký nhận của tổ thi công. 
Như vậy, với kế hoạch chi phí ngắn hạn sẽ giúp cho lãnh đạo chủ động tìm nguồn nhân công cho mùa xây dựng, việc thực hiện quyết toán khối lượng vật tư sử dụng hằng ngày trong qui trình kiểm soát NVL giúp xử lý trách nhiệm của các tổ thi công được kịp thời trong trường hợp làm mất hoặc sử dụng vượt định mức. Bên cạnh sự giám sát của BCH công trình, còn có sự kiểm tra giám sát của tổ kiểm tra công trình, điều này sẽ làm nâng cao năng suất lao động của công nhân, tránh tình trạng sai sót về kỹ thuật, giám sát được tiến độ thi công của công trình. 
3.2.3.3. Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng MTC

(1) Khi có nhu cầu máy thi công, BCH công trình viết Phiếu đề xuất gởi về Phòng Thiết bị, tổ kiểm soát sẽ căn cứ vào kế hoạch chi phí ngắn hạn (2) để kiểm tra nhu cầu và tình hình thực tế tại công trình sẽ đề xuất ý kiến để lãnh đạo phê duyệt (3). Nếu còn xe máy thi công rãnh sẽ trình lãnh đạo viết Lệnh điều động xe máy đến công trình. Trong trường hợp không có sẽ đề xuất thuê ngoài, thông qua phòng Kinh doanh làm hợp đồng thuê xe máy cho công trình (4). 

(5) Đối với xe máy thì cần xem xét hiệu quả làm việc của mỗi xe bằng cách điều động lái máy, kết hợp với thuê ngoài để kiểm tra việc thực hiện khối lượng công việc, từ đó quyết định định mức cụ thể cho mỗi công trình. Việc theo dõi ca máy tốt sẽ giúp cho công trình san nền phát hiện được sự bất bình thường trong thanh toán khối lượng đào, đắp, san nền, trung chuyển,…việc theo dõi máy thi công sẽ được theo dõi qua Nhật ký hoạt động xe máy. 
	      BCH CT
	Tổ kiểm soát, P.Kế toán
	Lãnh đạo
	P. Thiệt bị, 
P. Kinh doanh

	









	
	
	


Sơ đồ 3.5: Qui trình kiểm soát chi phí Máy thi công
(6). Cuối mỗi buổi làm việc là có xác nhận của lái xe, kỹ thuật công trình. Khi kết thúc công việc, sẽ có bảng xác nhận khối lượng ca máy.
(7) Dựa trên bảng xác nhận khối lượng ca máy, BCH công trình cùng lái máy sẽ lập Biên bản nghiệm thu khối lượng ca máy hoàn thành làm cơ sở cho việc thanh toán và ghi gổ kế toán (8), (9). 

Trong quá trình làm việc của máy thi công, việc kiểm soát hiệu quả hoạt động là rất khó, do vậy bên cạnh việc thường xuyên giám sát tại công trình của tổ kiểm soát còn đòi hỏi việc giao trách nhiệm quản lý MTC chặt chẽ từ phía BCH công trình, để kiểm soát MTC cần chú ý đến vấn đề sau:
+ Đối với xe máy của công ty, cần giao trách nhiệm quản lý và bảo quản máy thi công cho CHT công trình, để nâng cao hiệu suất sử dụng MTC cần đảm bảo cho MTC luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt. MTC sử dụng tại các công trình cần phải có các nhà tạm tạm để bảo vệ, tránh phơi mưa, phơi nắng. BCH công trình giám sát việc thực hiện các quy định về trách nhiệm của lái máy điều khiển MTC mà công ty qui định, mọi hư hỏng, mất mát phải có lý do giải trình và bồi thường theo mức độ hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm của họ, xác nhận vào sổ nhật ký phải kịp thời. BCH công trình cần phải thường xuyên theo dõi về thời gian hoạt động của MTC vì nhiều khi máy hoạt động nhưng lái máy lại không sử dụng hết công suất để đỡ tốn nhiên liệu,…

+ Vì việc kiểm soát hiệu quả sử dụng MTC là rất khó khăn, đặc bịêt là đối với công trình cần máy thi công nhiều như: San nền, đường giao thông,…để đánh giá hiệu quả sử dụng MTC thường đánh giá qua hiệu suất sử dụng MTC. Hiệu suất sử dụng được tính như sau:

	Hiệu suất sử dụng MTC
	=
	Hiệu suất thời gian
	x
	Hiệu suất tốc độ


Trong đó:

Hiệu suất thời gian  =  Thời gian sử dụng thực tế / Thời gian sử dụng tối đa

Hiệu suất tốc độ = Tốc độ vận hành thực tế / Tốc độ thiết kế

Hiệu quả sử dụng MTC chỉ đạt mức cao khi cả hai chỉ tiêu hiệu suất thời gian và hiệu suất tốc độ đều cao, mặt khác cũng cần chú ý đến so sánh giữa kế hoạch chi phí MTC với chi phí thực tế phát sinh vì nếu hiệu suất sử dụng cao mà chi phí quá lớn cũng là lãng phí. Bên cạnh đó, tổ kiểm soát công trình cũng phải có biện pháp phân tích logic nhằm đưa ra những bất hợp lý đối với kiểm soát khoản mục này, ví dụ như: Xe trung chuyển vật liệu sẽ được kiểm tra cung đường đi có phù hợp với từng chuyến hay không, có sử dụng hết hiệu suất thời gian không, từng chuyến đó chở khối lượng bao nhiêu để đối chiếu với khối lượng vật tư từ nhà cung cấp,...

3.2.3.4. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung

	   Tổ khoán, bộ phận sử dụng
	Thủ kho
	CHT, kế toán công trình
	Phòng Kế toán, lãnh đạo doanh nghiệp

	







	
	
	


 Sơ đồ 3.6: Qui trình kiểm soát CCDC, vật tư cho quản lý công trình
Các khoản chi phí sản xuất chung đối với công trình xây lắp thường liên quan đến chi phí lương cán bộ quản lý công trình, công cụ dụng cụ phục vụ quản lý, các chi phí bằng tiền mặt khác như điện, nước, giao dịch tiếp khách nghiệm thu,…đối với các khoản chi phí giao dịch rất khó xác định dự toán chính xác, do vậy khi lập kế hoạch ngắn hạn về chi phí sản xuất chung chỉ lập một số khoản mục chi phí phát sinh thường xuyên và dễ nhận biết như chi phí lương, dụng cụ quản lý, khấu hao đối với TSCĐ đặc thù,…

(1) Khi có nhu cầu về vật tư sử dụng cho quản lý thi công, bộ phận sử dụng tại công trình lập Phiếu yêu cầu, chuyển cho CHT công trình ký duyệt (việc ký duyệt trên cơ sở kế hoạch và được thủ trưởng đơn vị ủy quyền và qui định trách nhiệm vật chất). Khi Phiếu yêu cầu cấp vật tư có chữ ký của các bộ phận có thẩm quyền, kế toán công trình sẽ lập Phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, CHT duyệt (3). Thủ kho căn cứ vào Phiếu xuất kho đã được ký duyệt để cấp. Kế toán công trình xử lý thu hồi lại kho (nếu sử dụng nhiều lần) hoặc phân bổ hết. Lập bảng phân bổ, gởi cho bộ phận kế toán công trình ở Văn phòng kiểm tra, lãnh đạo duyệt và phân bảo vào chi phí chung của công trình đó (6).
Để thuận lợi cho BCH điều hành tốt và thông suốt, công ty cần quan tâm đến các yếu tố sau:

+ Đối với chi phí tiền lương của nhân viên quản lý công trình

Tiền lương của nhân viên quản lý công trình thanh toán theo thời gian thực tế làm việc. Tại các công trình, thủ kho sẽ theo dõi và chấm công cho nhân viên quản lý ở công trình. Cuối tháng, bảng chấm công được chuyển về kế toán tính và lập bảng thanh toán tiền lương. Bảng thanh toán tiền lương được chuyển cho Bộ phận Kế toán công trình kiểm tra xem thời gian làm việc với tiến độ các tổ khoán, đội xe xem có phù hợp không và trình ký duyệt trước thanh toán lương.

+ Đối với chi phí CCDC, vật tư cho quản lý thi công: Bên cạnh việc giao toàn quyền cho BCH công trình, cần phải xem xét nhu cầu về CCDC, vật tư cho quản lý trên cơ sở kế hoạch chi phí đã thiết lập.
+ Đối với chi phí giao dịch tiếp khách, khoản chi phí này nên khoán cho CHT công trình đối với từng công trình cụ thể, việc khoán này kế toán sẽ dựa trên dự toán nhận thầu, kế hoạch ngắn hạn để tiến hành giao khoán, việc giao khoán sẽ bám sát theo tiến độ thi công của công trình trong từng giai đoạn nhằm tạo sự linh động trong công việc. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác phân tích chi phí xây lắp

Dựa trên kế hoạch chi phí công trình được thiết lập trong ngắn hạn ở mục 3.2.1, đối với từng công trình, hạng mục công trình, từng giai đoạn, và dựa vào các báo cáo từ kế toán công trình, tổ kiểm soát công trình tiến hành phân tích sự biến động của chi phí xây lắp cho từng hạng mục, từng công trình cụ thể để tìm ra nguyên nhân tác động đến sự biến động của chi phí xây lắp, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hạn chế thất thoát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp cho công ty.
+ Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sau khi cố định nhân tố KLXL, biến động của tổng chi phí NVL trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi 2 nhân tố:

- Định mức tiêu hao NVL cho một đơn vị KLXL.

- Đơn giá NVL sử dụng cho xây lắp.

Áp dụng phương pháp so sánh để đánh giá chung mức biến động chi phí NVL trực tiếp giữa thực tế so với kế hoạch. Bằng phương pháp thay thế liên hoàn, ta có thể xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố như sau:
	Tổng chi phí NVL trực tiếp
	=
	KLXL
	x
	Định mức tiêu hao NVL cho 1 đơn vị KLXL
	x
	Đơn giá NVL


Ký hiệu:


Cv = (Qt x mv x pv

- Chỉ tiêu phân tích:

->  Tổng chi phí NVL trực tiếp kế hoạch:        Cvk = (Qt x mvk x pvk
- > Tổng chi phí NVL trực tiếp thực tế:            Cvt = (Qt x mvt x pvt
- Đối tượng phân tích:

(Cv = Cvt - Cvk
- Các nhân tố ảnh hưởng:

-> Ảnh hưởng của định mức tiêu hao NVL:  (mv = (Qt x (mvt-mvk) x pvk
-> Ảnh hưởng của đơn giá NVL xuất dùng:  (pv = (Qt x mvt x (pvt-pvk) 
- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 
(Cv = (mv + (pv  

- Bảng phân tích chi phí NVL trực tiếp:

Sau khi phân tích, cần phải nhận xét, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra nguyên nhân biến động chi phí NVL trực tiếp. Sự biến động của chi phí NVL trực tiếp có thể do nhiều nguyên nhân như trình độ tay nghề của công nhân, của kỹ thuật công trình, việc bảo quản vật tư chưa tốt làm cho hao hụt vượt định mức quy định, ngoài ra cũng có thể do giá cả thị trường có xu hướng biến động tăng, hay do địa điểm thu mua vật tư ở cách xa công trình phải tốn kém nhiều chi phí vận chuyển, bốc dỡ,.... Từ đó, công ty có biện pháp kiểm soát tốt chi phí NVL trực tiếp.
Bảng 3.6: Bảng phân tích chi phí NVL trực tiếp

Công ty CP XL & PTN Đà Nẵng

Bộ phận: Tổ Kiểm soát

CT: CC CC số 06 Nguyễn Du

BẢNG PHÂN TÍCH CP NVL TRỰC TIẾP

Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
	STT
	Loại NVL
	Chi phí NVL trực tiếp tính theo
	Mức độ ảnh hưởng
	Tổng hợp

	
	
	Qt.mvk.pvk
	Qt.mvt.pvk
	Qt.mvt.pvt
	(mv
	(pv
	

	1
	Đá 1x2
	
	
	
	
	
	

	2
	Đá 4x6
	
	
	
	
	
	

	3
	Thép F6
	
	
	
	
	
	

	4
	Thép F12
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	



Người lập
Tổ kiểm soát
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

+ Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

Sự biến động của chi phí nhân công trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi hai nhân tố, đó là mức hao phí ngày công lao động cho một đơn vị KLXL và đơn giá ngày công lao động .

Sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá chung mức biến động giữa chi phí nhân công thực tế với kế hoạch đã thiết lập ở mục 3.2.1. Bằng phương pháp thay thế liên hoàn, ta có thể xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố như sau:
	Tổng chi phí nhân công trực tiếp
	=
	KLXL
	x
	Định mức ngày công lao động cho 1 đơn vị KLXL
	x
	Đơn giá ngày công lao động


Ký hiệu:


Cn  =  (Qt x mn x pn

- Chỉ tiêu phân tích:

-> Tổng chi phí nhân công trực tiếp kế hoạch:    Cnk = ( Qt x mnk x pnk
-> Tổng chi phí nhân công trực tiếp thực tế:        Cnt = ( Qtx mnt x pnt
- Đối tượng phân tích:
   (Cn  =  Cnt  -  Cnk

- Các nhân tố ảnh hưởng:

-> Ảnh hưởng của định mức ngày công: (mn = (Qt x (mnt - mnk) x pnk

-> Ảnh hưởng của đơn giá ngày công:  (pn  = (Qt x mnt x (pnt - pnk) 

- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:
   (Cn  =  (mn + (pn  

- Bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp:

Bảng 3.7: Bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
	STT
	Loại nhân công
	Chi phí NCTT tính theo
	Mức độ ảnh hưởng
	Tổng 

	
	
	Qtmnkpnk
	Qtmntpnk
	Qtmntpnt
	(mn
	(pn
	

	1
	Nhân công lao động phổ thông
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân công lao động đặc thù
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhân công bậc 1.3/7
	
	
	
	
	
	

	
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	



Người lập
Tổ kiểm soát
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Qua bảng phân tích trên, các nhân tố có thể ảnh hưởng đến chi phí nhân công trực tiếp như: do số lượng công nhân không đáp ứng đủ dẫn đến tiến độ thi công không đảm bảo, do trình độ tay nghề công nhân còn thấp làm tăng ngày công lao động cho một đơn vị KLXL, do công tác tổ chức và quản lý và điều hành thi công của BCH công trình chưa tốt, do cơ chế tiền lương và chính sách nhân sự chưa thật sự khuyến khích tinh thần làm việc của công nhân nhằm nâng cao năng suất lao động,.. 

Phân tích tình hình sử dụng lao động về mặt năng suất lao động sẽ góp phần cải tiến công tác tổ chức quản lý sử dụng lao động thi công tại công trình, phát hiện các nhân tố ảnh hưởng và tìm biện pháp khắc phục nhằm nâng cao năng suất lao động. Các chỉ tiêu thường sử dụng để phân tích tình hình năng suất lao động là:

-> Năng suất lao động bình quân của một công nhân xây lắp trong kỳ (WCNXL):

	WCNXL = 
	Giá trị KLXL hoàn thành

	
	Số lượng công nhân xây lắp bình quân


-> Năng suất lao động bình quân một ngày công xây lắp (WNC):  

	WNC =
	Giá trị KLXL hoàn thành

	
	Tổng số ngày công xây lắp trong kỳ


Từ đó có thể so sánh để đánh giá mức biến động giữa năng suất lao động thực tế so với kế hoạch.
+ Phân tích biến động chi phí sử dụng MTC

Chi phí sử dụng MTC chịu ảnh hưởng của hai nhân tố đó là số ca máy (giờ máy) phục vụ cho một đơn vị KLXL và đơn giá ca máy (giờ máy) MTC.

Bằng phương pháp thay thế liên hoàn, ta có thể xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố như sau:

	Tổng chi phí sử dụng MTC
	=
	KLXL
	x
	Số ca máy (giờ máy) cho một đơn vị KLXL
	x
	Đơn giá ca máy (giờ  máy MTC)


Ký hiệu:


Cm =  (Q x mm x pm
- Chỉ tiêu phân tích:

-> Tổng chi phí sử dụng MTC kế hoạch:  Cmk   = (Qt x mmk x pmk

-> Tổng chi phí sử dụng MTC thực tế:      Cmt  = (Qt x mmt x pmt
- Đối tượng phân tích:

(Cm = Cmt - Cmk
- Các nhân tố ảnh hưởng:

-> Ảnh hưởng của số ca máy (giờ máy) phục vụ cho một đơn vị KLXL:

(mm =(Qt x (mmt -mmk) x pmk

-> Ảnh hưởng của đơn giá ca máy (giờ máy): (pm = (Qt x mmt x (pmt-pmk) 

- Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:        (Cm 
= (mm + (pm  

Bảng 3.8: Bảng phân tích chi phí máy thi công
BẢNG PHÂN TÍCH CP MÁY THI CÔNG

Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
	STT
	Loại  MTC
	Chi phí sử dụng MTC tính theo
	Mức độ ảnh hưởng
	Tổng hợp

	
	
	Qtmmkpmk
	Qtmmtpmk
	Qtmmtpmt
	(mm
	(pm
	

	1
	Thang vạn thăng
	
	
	
	
	
	

	2
	Máy trộn bê tông
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	



Người lập
Tổ kiểm soát
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

Như vậy, chi phí sử dụng MTC biến động có thể do các lý do: số lượng máy không đủ phục vụ nhu cầu thi công, do thời gian chờ máy, máy hoạt động không hết công suất, do trình độ tay nghề của công nhân vận hành máy chưa cao hoặc do đơn giá quá cao,...từ đó có những điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng máy thi công
+ Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

Bằng phương pháp so sánh, CP SXC được lập bảng để so sánh giữa kế hoạch ngắn hạn với thực tế xem có biến động gì lớn không. Khi phân tích, ngoài việc tìm ra những chênh lệch và nguyên nhân dẫn đến những chênh lệch giữa thực tế so với kế hoạch, còn tiến hành đánh giá sự thay đổi tỷ trọng của từng yếu tố chi phí. 
Bảng 3.9: Bảng phân tích chi phí sản xuất chung
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Hạng mục: Khối nhà A tầng 18
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch 
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	Giá trị
	Tỷ trọng
	Giá trị
	Tỷ trọng
	Giá trị
	Tỷ lệ (%)

	Chi phí nhân viên quản lý đội, CT
	
	
	
	
	
	

	Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
	
	
	
	
	
	

	Chi phí VL, CCDC quản lý
	
	
	
	
	
	

	Chi phí phân bổ, chi phí khấu hao
	
	
	
	
	
	

	Chi phí khác dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, thuê bảo vệ, tiếp khách,...)
	
	
	
	
	
	

	Chi phí bằng tiền khác 
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


       Người lập
Tổ kiểm soát
Kế toán trưởng
Giám đốc


(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Để góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà Đà Nẵng, dựa trên thực trạng hiện tại về môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung, từ đó luận văn đúc kết và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ về CPXL đối với đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp, tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập như hiện nay.   
KẾT LUẬN

Trước xu thế hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp xây lắp trong nước mà các nhà thầu quốc tế cũng đã vào cuộc, nhất là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hoàn thiện hơn công tác quản lý, tự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành xây lắp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, giữ vững thị phần và khẳng định vị thế của mình. Để thực hiện được điều đó, việc hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát nội bộ về CPXL nói riêng là một yêu cầu hết sức cần thiết. Công tác kiểm soát nội bộ tốt sẽ nâng cao được chất lượng công trình, rút ngắn được thời gian thi công, hạn chế rủi ro, chủ động về nguồn lực, đem lại hiệu quả hoạt động một cách tốt nhất. 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kiểm soát nội bộ đối với CPXL, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp có cơ sở, thiết thực, hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ về CPXL đối với Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triên nhà Đà Nẵng. Về cơ bản, luận văn giải quyết được một số vấn đề có thể vận dụng hiệu quả được tại công ty nói riêng cũng như đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nói chung là:
Trước nhất, đưa ra hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát nội bộ về CPXL nói riêng trong các doanh nghiệp xây lắp.

Tiếp theo, đề tài phản ánh thiết thực và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triên nhà Đà Nẵng một cách toàn diện, qua đó đưa ra được những đánh giá cụ thể về thực trạng công tác này tại đơn vị.

Cuối cùng, chỉ ra được sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về CPXL tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triên nhà Đà Nẵng, đưa ra một số giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ chi phí, tăng sức cạnh tranh của đơn vị trong giai đoạn phát triển mới.
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